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-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

	Số: 7416/VPCP-TCCV
V/v tài liệu hướng dẫn đánh giá tác động quy định về thủ tục hành chính 
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	Kính gửi: 
	- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các cơ quan: Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Ngân hàng Chính sách xã hội. 


Nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 63/2010/NĐ-CP của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính và ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc bảo đảm nguyên tắc chỉ ban hành hoặc duy trì các thủ tục hành chính thực sự cần thiết, hợp lý, hợp pháp và có chi phí tuân thủ thấp nhất (Chỉ thị số 1722/CT-TTg ngày 17/9/2010), Văn phòng Chính phủ xây dựng tài liệu hướng dẫn tạm thời dành cho các cơ quan, đơn vị chủ trì soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật có quy định về thủ tục hành chính để thực hiện việc đánh giá tác động, gồm: 

- Quy trình đánh giá tác động các quy định về TTHC; 

- Biểu mẫu đánh giá sự cần thiết của TTHC;  
- Biểu mẫu đánh giá tính hợp lý của TTHC; 

- Biểu mẫu đánh giá tính hợp pháp của TTHC; 

- Hướng dẫn điền các biểu mẫu đánh giá tác động các quy định về TTHC; 

- Hướng dẫn cách tính toán chi phí tuân thủ TTHC; 

- Bảng ứng dụng tính toán chi phí tuân thủ TTHC. 

(Xin đính kèm Phụ lục I, II, III, IV, V, VI, VII)

Cơ quan, đơn vị chủ trì soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật có quy định về thủ tục hành chính sử dụng các biểu mẫu đánh giá tác động và hướng dẫn cách thức tính toán chi phí tuân thủ thủ tục hành chính kèm theo công văn này để đánh giá tác động đối với từng thủ tục hành chính được ban hành mới hoặc sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Điều 10, Nghị định số 63/2010/NĐ-CP của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính. 

Đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan: Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Ngân hàng Chính sách xã hội, Bảo hiểm xã hội Việt Nam sao gửi tài liệu này tới các vụ, cục, sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, đồng thời yêu cầu các đơn vị này tải tài liệu hướng dẫn (bản điện tử) tại trang www.thutuchanhchinh.vn, mục Văn bản để thực hiện; giao Văn phòng bộ, cơ quan ngang bộ, Văn phòng Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hướng dẫn các cơ quan chủ trì soạn thảo điền biểu mẫu đánh giá tác động và tính toán chi phí tuân thủ thủ tục hành chính đối với những thủ tục hành chính được quy định trong dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi chức năng quản lý./. 
	Nơi nhận: 
- Như trên;
- TTg, các PTTg (để báo cáo);
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ, Cục, Cổng TTĐT; 
- Lưu: VT, TCCV (5).
	BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM 




Nguyễn Xuân Phúc 
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PHỤ LỤC I

(Ban hành kèm theo Công văn số 7416/VPCP-TCCV ngày 15tháng 10 năm 2010 của Văn phòng Chính phủ)


QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CÁC QUY ĐỊNH VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Theo Nghị định số 63/2010/NĐ-CP của Chính phủ ngày 08 tháng 6 năm 2010 về kiểm soát thủ tục hành chính, việc đánh giá tác động quy định về thủ tục hành chính trong dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật bao gồm các bước như sau:


Bước 1. Cơ quan chủ trì soạn thảo đánh giá tác động

Trong bước này, cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật có quy định về thủ tục hành chính tiến hành điền các biểu mẫu đánh giá tác động đối với từng thủ tục hành chính cụ thể có trong dự thảo văn bản. Căn cứ vào kết quả tự đánh giá tác động, cơ quan chủ trì soạn thảo hoàn thiện các quy định về thủ tục hành chính nhằm bảo đảm các quy định đó đạt các tiêu chí cần thiết, hợp lý, hợp pháp, hiệu quả và đầy đủ đặt ra trong biểu mẫu đánh giá tác động; đồng thời thực hiện việc tính toán chi phí tuân thủ thủ tục hành chính.

Trong quá trình tự đánh giá, cơ quan chủ trì soạn thảo có thể tổ chức lấy ý kiến của đối tượng chịu tác động và các tổ chức, cá nhân có liên quan khác để có thêm ý kiến nhằm hoàn thiện các quy định về thủ tục hành chính; đồng thời tranh thủ sự hỗ trợ của các đơn vị kiểm soát thủ tục hành chính cùng cấp trong việc hướng dẫn điền biểu mẫu đánh giá tác động và tính toán chi phí tuân thủ đối với các thủ tục hành chính được quy đinh trong dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi chức năng quản lý.

Trước khi gửi thẩm định, cơ quan được giao chủ trì soạn thảo phải gửi lấy ý kiến cơ quan, đơn vị kiểm soát thủ tục hành chính như quy định tại Điều 9 Nghị định số 63/2010/NĐ-CP.


Bước 2. Cơ quan, đơn vị kiểm soát TTHC đánh giá độc lập


Sau khi nhận được hồ sơ lấy ý kiến từ cơ quan chủ trì soạn thảo, cơ quan, đơn vị kiểm soát thủ tục hành chính tiến hành đánh giá tác động độc lập các quy định về thủ tục hành chính, kiểm tra, phản biện kết quả đánh giá tác động của cơ quan chủ trì soạn thảo để hoàn thành văn bản tham gia ý kiến gửi cơ quan chủ trì soạn thảo.

Cơ quan, đơn vị kiểm soát thủ tục hành chính có thể tổ chức lấy ý kiến của đối tượng chịu tác động và các tổ chức, cá nhân có liên quan khác nhằm thu thập thông tin đầu vào cho văn bản tham gia ý kiến. Việc tổ chức lấy ý kiến các bên có liên quan có thể thông qua hình thức hội thảo, hội nghị, tham vấn hoặc các biểu mẫu lấy ý kiến.

Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ gửi lấy ý kiến, chậm nhất là 20 (hai mươi) ngày làm việc, Cơ quan kiểm soát thủ tục hành chính có trách nhiệm hoàn thành và gửi văn bản tham gia ý kiến cho cơ quan chủ trì soạn thảo; đối với đơn vị kiểm soát thủ tục hành chính, thời gian này là 10 (mười) ngày làm việc.


Cơ quan chủ trì soạn thảo có trách nhiệm nghiên cứu, tiếp thu ý kiến tham gia của cơ quan, đơn vị kiểm soát thủ tục hành chính. Trường hợp không tiếp thu ý kiến, cơ quan chủ trì soạn thảo phải giải trình cụ thể. Việc tiếp thu, giải trình ý kiến tham gia đối với quy định về thủ tục hành chính trong các dự án, dự thảo phải được thể hiện thành một phần riêng trong văn bản tiếp thu, giải trình. Văn bản tiếp thu, giải trình phải được gửi đến cơ quan cho ý kiến (theo quy định tại Điều 9 Nghị định số 63/2010/NĐ-CP của Chính phủ ngày 08 tháng 6 năm 2010).

Quy trình đánh giá tác động các quy định về thủ tục hành chính được thể hiện trong sơ đồ dưới đây:
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Lưu ý:


Căn cứ vào quy định tại Điều 9 Nghị định số 63/2010/NĐ-CP của Chính phủ ngày 08 tháng 6 năm 2010, cơ quan được giao chủ trì soạn thảo gửi lấy ý kiến cơ quan, đơn vị kiểm soát thủ tục hành chính theo quy định sau đây:


a) Lấy ý kiến Cơ quan kiểm soát thủ tục hành chính đối với thủ tục hành chính quy định trong dự án văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, dự thảo thông tư liên tịch của các Bộ, cơ quan ngang Bộ;


b) Lấy ý kiến Văn phòng Bộ, cơ quan ngang Bộ (Đơn vị kiểm soát thủ tục hành chính) đối với thủ tục hành chính quy định trong dự thảo văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ.


c) Lấy ý kiến của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Đơn vị kiểm soát thủ tục hành chính) đối với thủ tục hành chính quy định trong dự thảo văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương./.


PHỤ LỤC II

(Ban hành kèm theo Công văn số 7416/VPCP-TCCV ngày 15 tháng 10 năm 2010 của Văn phòng Chính phủ)


BIỂU MẪU ĐÁNH GIÁ SỰ CẦN THIẾT CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH


(Dành cho cơ quan chủ trì soạn thảo) 


A. THÔNG TIN CHUNG


		Tên thủ tục hành chính (dự kiến)

		



		Tên văn bản, dự thảo văn bản quy định thủ tục hành chính

		



		Tên cơ quan, người có thẩm quyền ban hành văn bản

		



		Lĩnh vực đánh giá

		



		Tên cơ quan đánh giá

		





B. ĐỀ NGHỊ ĐỌC KỸ PHẦN HƯỚNG DẪN ĐIỀN BIỂU MẪU VÀ TRẢ LỜI CÁC CÂU HỎI SAU 


		I. Mô tả các bộ phận của thủ tục hành chính



		1. Trình tự thực hiện

		Mô tả chi tiết các bước tiến hành


…………………………………………………………………………………………………………………………………….



		2. Cách thức thực hiện

		Mô tả chi tiết các cách thức thực hiện


…………………………………………………………………………………………………………………………………….



		3. Hồ sơ (liệt kê rõ các loại giấy tờ phải nộp và xuất trình)

		Tên thành phần hồ sơ

		Số lượng/1 bộ hồ sơ

		Yêu cầu của thành phần hồ sơ






		

		Tên thành phần hồ sơ 1: ……………………………………..……….

		………………

		……………………………………



		

		Tên thành phần hồ sơ 2: ………………..…………………………….

		………………

		……………………………………



		

		Tên thành phần hồ sơ n: ………..…………………………………….

		………………

		……………………………………



		

		Số lượng bộ hồ sơ:  ……... bộ



		4. Thời hạn giải quyết

		Nêu rõ: …………………………………………………………………………………………………………………………....



		5. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: …………………………………………………………………………………………..


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): ……………………………………..


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: …………………………………………………………………………………………..


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): …………………………………………………………………………………………………..



		6. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

		Nêu rõ: ……………………………………………………………………………………………………………………………


…………………………………………………………………………………………………………………………………….



		7. Phí, lệ phí

		Có                                               FORMCHECKBOX 


Nếu có, nêu cụ thể mức phí, lệ phí (hoặc đính kèm biểu phí, lệ phí): ……………………………………………………………



		

		Không                                         FORMCHECKBOX 




		8. Mẫu đơn, tờ khai

		Có      FORMCHECKBOX 
                                        Không      FORMCHECKBOX 


Nếu có, đính kèm mẫu đơn, mẫu tờ khai.



		9. Yêu cầu, điều kiện 

		Có                                               FORMCHECKBOX 


Liệt kê đầy đủ các yêu cầu hoặc điều kiện: ………………………………………………………………………………………


…………………………………………………………………………………………………………………………………….



		

		Không                                         FORMCHECKBOX 




		10. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

		Mô tả rõ: …………………….……………………………………………………………………………………………………


…………………………………………………………………………………………………………………………………….



		11. Với các thông tin nêu trên, thủ tục hành chính có đầy đủ các bộ phận như quy định tại khoản 2 Điều 8 Nghị định 63/2010/NĐ-CP hay không?                


Có           FORMCHECKBOX 
                                                  Không     FORMCHECKBOX 


Nếu không, liệt kê các nội dung còn thiếu và giải thích lý do: ………………………………………………………………………………………………


………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..



		II. Về sự cần thiết của thủ tục hành chính



		12. Thủ tục hành chính này được đặt ra nhằm thực hiện chính sách cụ thể nào? 

		………………………………… …………………………………………………….........................................................


………………………………………………………………………………......................................................................



		13. Thủ tục hành chính này nhằm giải quyết (những) vấn đề nào trong quá trình thực hiện chính sách nói trên? Mô tả rõ vấn đề và cung cấp số liệu, bằng chứng cụ thể để chứng minh mức độ nghiêm trọng của (những) vấn đề đó.

		Mô tả rõ: 


………………………………………………………………………………...................................................................... 


………………………………………………………………………………...................................................................... 


………………………………………………………………………………...................................................................... 


Lưu ý: Trường hợp không xác định được vấn đề cần giải quyết trong quá trình thực hiện chính sách, cơ quan quản lý nhà nước không cần phải can thiệp bằng biện pháp ban hành thủ tục hành chính. Như vậy, dự thảo quy định về thủ tục hành chính này là không cần thiết và cơ quan chủ trì soạn thảo dừng việc trả lời ở đây.



		14. Nêu rõ nguyên nhân của các vấn đề nêu tại câu 13.

		………………………………………………………………………………......................................................................


………………………………………………………………………………......................................................................



		15. Thủ tục hành chính này nhằm giải quyết nguyên nhân nào trong số các nguyên nhân nêu tại câu 14?

		………………………………………………………………………………......................................................................


………………………………………………………………………………......................................................................


………………………………………………………………………………......................................................................



		16. Lựa chọn một giải pháp tối ưu trong số các giải pháp sau đây để giải quyết nguyên nhân nêu tại câu 15.

		a. Duy trì hiện trạng  FORMCHECKBOX 


b. Ban hành TTHC như đề xuất trong dự thảo văn bản   FORMCHECKBOX 


c. Sử dụng các biện pháp can thiệp khác mà không phải quy định bằng TTHC, nêu cụ thể: 


………………………………………………………………………………......................................................................


d. Ban hành TTHC theo hướng khác với dự thảo, nêu cụ thể: 


………………………………………………………………………………......................................................................


e. Sử dụng một TTHC đã được ban hành, nêu tên thủ tục và văn bản quy định thủ tục đó: ………..…………………….



		17. Nêu rõ lý do tại sao giải pháp lựa chọn giúp giải quyết được nguyên nhân nêu tại câu 15?

		Lý do: ……………………………………………………………………………………………………………………...


………………………………………………………………………………......................................................................


………………………………………………………………………………......................................................................



		18. Nêu rõ lý do tại sao các giải pháp còn lại nêu tại câu 16 không được lựa chọn?

		Giải pháp 1: ……………………………………………………………………………………………………………….


………………………………………………………………………………......................................................................


Lý do 1: ……………………………………………………………………………………………………………………


………………………………………………………………………………......................................................................


Giải pháp 2: ……………………………………………………………………………………………………………….


………………………………………………………………………………......................................................................


Lý do 2: ……………………………………………………………………………………………………………………


………………………………………………………………………………......................................................................


Giải pháp n: ……………………………………………………………………………………………………………….


………………………………………………………………………………......................................................................


Lý do n: ……………………………………………………………………………………………………………………


………………………………………………………………………………......................................................................



		19. Thông tin liên hệ để làm rõ nội dung các câu trả lời tại biểu mẫu này

		Tên: ………………………………………………………………………………….……………………........


Điện thoại: …………………………………… Email:….………………………………………………………





PHỤ LỤC III

(Ban hành kèm theo Công văn số 7416/VPCP-TCCV ngày 15 tháng 10 năm 2010 của Văn phòng Chính phủ)


BIỂU MẪU ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP LÝ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 


(Dành cho cơ quan chủ trì soạn thảo)


A. THÔNG TIN CHUNG


		Tên thủ tục hành chính (dự kiến)

		



		Tên văn bản, dự thảo văn bản quy định thủ tục hành chính

		



		Tên cơ quan, người có thẩm quyền ban hành văn bản

		



		Lĩnh vực đánh giá

		



		Tên cơ quan đánh giá

		





B. ĐỀ NGHỊ ĐỌC KỸ PHẦN HƯỚNG DẪN ĐIỀN BIỂU MẪU VÀ TRẢ LỜI CÁC CÂU HỎI SAU 


		1. Quy định về trình tự thực hiện có hợp lý không?

		Nội dung

		Lý do về tính hợp lý



		

		Tên bước 1: ...............................

		Lý do: ....................................................................................................................................



		

		Tên bước 2: ..............................

		Lý do: ....................................................................................................................................



		

		Tên bước n: ..............................

		Lý do: ....................................................................................................................................



		2. Quy định về cách thức thực hiện có hợp lý không?

		Nội dung

		Lý do về tính hợp lý



		

		Cách thức thực hiện 1: .............

		Lý do: ....................................................................................................................................



		

		Cách thức thực hiện 2: .............

		Lý do: ....................................................................................................................................



		

		Cách thức thực hiện n: .............

		Lý do: ....................................................................................................................................



		3. Giải trình lý do quy định thành phần hồ sơ như nội dung dự thảo? 

		Nội dung

		Nêu lý do tại sao cần có thành phần hồ sơ như dự thảo quy định



		

		Tên thành phần hồ sơ 1: ............

		- Lý do cần có thành phần hồ sơ: ..........................................................................................


- Lý do về số lượng hồ sơ cần cung cấp: ..............................................................................


- Lý do về yêu cầu của thành phần hồ sơ: ............................................................................



		

		Tên thành phần hồ sơ 2: ............

		- Lý do cần có thành phần hồ sơ: ..........................................................................................


- Lý do về số lượng hồ sơ cần cung cấp: ..............................................................................


- Lý do về yêu cầu của thành phần hồ sơ: ............................................................................



		

		Tên thành phần hồ sơ n: ...........

		- Lý do cần có thành phần hồ sơ: ..........................................................................................


- Lý do về số lượng hồ sơ cần cung cấp: ..............................................................................


- Lý do về yêu cầu của thành phần hồ sơ: ............................................................................



		

		Số lượng bộ hồ sơ: ....................

		Lý do: ...................................................................................................................................



		4. Trường hợp thành phần hồ sơ có đơn, tờ khai nhưng nội dung đơn, tờ khai chưa được mẫu hóa, đề nghị nêu rõ lý do.

		Nêu rõ lý do tại sao không quy định mẫu đơn, tờ khai nhưng vẫn bảo đảm thuận lợi cho đối tượng thực hiện TTHC và đáp ứng nhu cầu thu thập thông tin của cơ quan quản lý nhà nước:


…………………………………………………………………………………………………………………………………..


…………………………………………………………………………………………………………………………………..


…………………………………………………………………………………………………………………………………..



		5. Tại sao cần các nội dung thông tin như quy định trong mẫu đơn, mẫu tờ khai? Đề nghị chứng minh cụ thể về lý do của việc quy định từng nội dung thông tin có trong mẫu đơn, mẫu tờ khai.

		Nội dung

		Tại sao cần các nội dung thông tin như quy định trong mẫu đơn, mẫu tờ khai?

		Có trùng lặp với các thông tin chứa đựng trong thành phần hồ sơ phải nộp hoặc với hồ sơ lưu tại cơ quan giải quyết TTHC không?



		

		Nội dung thông tin 1: .........

		Lý do: ............................................................................

		Có   FORMCHECKBOX 
                               Không  FORMCHECKBOX 


Nếu có, nêu rõ trùng lặp với thành phần hồ sơ nào: ................................



		

		Nội dung thông tin 2: .........

		Lý do: ............................................................................

		Có   FORMCHECKBOX 
                               Không  FORMCHECKBOX 


Nếu có, nêu rõ trùng lặp với thành phần hồ sơ nào: ................................



		

		Nội dung thông tin n: .........

		Lý do: ............................................................................

		Có   FORMCHECKBOX 
                               Không  FORMCHECKBOX 


Nếu có, nêu rõ trùng lặp với thành phần hồ sơ nào: ................................



		6. Quy định về thời hạn giải quyết thủ tục hành chính có hợp lý không?

		Nêu rõ lý do chứng minh tính hợp lý của (từng) thời hạn giải quyết:


.......................................................................................................................................................................................................



		7. Quy định về cơ quan thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý không?

		Chứng minh quy định cơ quan thực hiện thủ tục hành chính như dự thảo là hợp lý:


.......................................................................................................................................................................................................



		8. Tại sao cần các yêu cầu, điều kiện của thủ tục hành chính? Đề nghị chứng minh cụ thể về lý do quy định đối với từng yêu cầu, điều kiện.

		Tên yêu cầu, điều kiện

		Tại sao cần có yêu cầu, điều kiện này?

		Có dễ dàng tuân thủ yêu cầu, điều kiện này hay không?

		Có trùng lặp với các yêu cầu, điều kiện khác có liên quan hay không?



		

		Tên yêu cầu, điều kiện 1:


............................................

		Lý do: 


.................................................

		Có  FORMCHECKBOX 
                   Không  FORMCHECKBOX 


Nếu có, đề nghị chứng minh: 

		Có  FORMCHECKBOX 
                     Không  FORMCHECKBOX 


Nếu có, nêu rõ trùng lặp với yêu cầu, điều kiện nào: 



		

		Tên yêu cầu, điều kiện 2:


............................................

		Lý do: 


.................................................

		Có  FORMCHECKBOX 
                   Không  FORMCHECKBOX 


Nếu có, đề nghị chứng minh: 

		Có  FORMCHECKBOX 
                     Không  FORMCHECKBOX 


Nếu có, nêu rõ trùng lặp với yêu cầu, điều kiện nào: 



		

		Tên yêu cầu, điều kiện n:


............................................

		Lý do: 


.................................................

		Có  FORMCHECKBOX 
                   Không  FORMCHECKBOX 


Nếu có, đề nghị chứng minh: 

		Có  FORMCHECKBOX 
                     Không  FORMCHECKBOX 


Nếu có, nêu rõ trùng lặp với yêu cầu, điều kiện nào: 



		9. Trường hợp yêu cầu, điều kiện phải được chứng minh thông qua thành phần hồ sơ, đề nghị nêu rõ lý do.

		Tên yêu cầu, điều kiện 1: ............................................................................................................................................................


Lý do: .........................................................................................................................................................................................


Tên yêu cầu, điều kiện 2: ............................................................................................................................................................


Lý do: .........................................................................................................................................................................................


Tên yêu cầu, điều kiện n: ............................................................................................................................................................


Lý do: .........................................................................................................................................................................................



		10. Yêu cầu, điều kiện này khi áp dụng có tạo ra sự phân biệt giữa cá nhân, doanh nghiệp nước ngoài với cá nhân, doanh nghiệp Việt Nam không?

		a) Có  FORMCHECKBOX 
                                            Không  FORMCHECKBOX 


b) Nếu câu trả lời a) là CÓ, thì có miễn trừ cụ thể nào đối với hoạt động hoặc sản phẩm theo các điều ước quốc tế mà Việt Nam tham gia không? 


    Có  FORMCHECKBOX 
                                            Không  FORMCHECKBOX 


c) Nếu câu trả lời b) là CÓ, đề nghị nêu rõ nội dung miễn trừ, tên, số ký hiệu của điều ước quốc tế đó:


......................................................................................................................................................................................................


d) Nếu câu trả lời b) là KHÔNG, đề nghị giải thích cụ thể tại sao yêu cầu, điều kiện này phù hợp với (các) điều ước quốc tế mà Việt Nam tham gia: ................................................................................................................................................................



		11. Kết quả của thủ tục hành chính này có quy định thời hạn có giá trị hiệu lực hay không?

		a)  Có  FORMCHECKBOX 
                                           Không  FORMCHECKBOX 
 


b) Nếu câu trả lời a) là CÓ, thời hạn có giá trị là bao lâu?


......................................................................................................................................................................................................


c) Nếu câu trả lời a) là CÓ, giải thích tại sao không thể quy định thời hạn có hiệu lực của kết quả thực hiện TTHC dài hơn mức dự thảo hiện hành? ………………………………………………………………………………………………………...



		12. Thủ tục hành chính này có đòi hỏi kết quả của việc giải quyết các thủ tục hành chính khác hay không?

		a)  Có  FORMCHECKBOX 
                                           Không  FORMCHECKBOX 
 


b) Nếu CÓ, đề nghị nêu rõ thành phần hồ sơ thể hiện kết quả đó: ……………………………………………………………..


c) Nếu câu trả lời a) là CÓ, có thể áp dụng cơ chế liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính hay không để giảm gánh nặng về thủ tục cho cá nhân và doanh nghiệp?         Có  FORMCHECKBOX 
                                              Không  FORMCHECKBOX 
 


d) Nếu câu trả lời b) là CÓ, đề nghị nêu rõ các thủ tục hành chính có thể áp dụng cơ chế liên thông, cách thức áp dụng và đề xuất cơ quan đầu mối tiếp nhận hồ sơ: ………………... ……………………………………………………………..………..


......................................................................................................................................................................................................



		13. Dự kiến số lượng đối tượng tuân thủ thủ tục hành chính trong một năm.

		Số lượng dự kiến: ……………………………………………………………………………………………………………….


......................................................................................................................................................................................................


......................................................................................................................................................................................................



		14. Thông tin liên hệ để làm rõ nội dung các câu trả lời tại biểu mẫu này

		Tên: …………………………………………………..……………………………………………………........


Điện thoại: ………………………………………… Email:….…………………………………………………





PHỤ LỤC IV

(Ban hành kèm theo Công văn số 7416/VPCP-TCCV ngày 15 tháng 10 năm 2010 của Văn phòng Chính phủ)


BIỂU MẪU ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP PHÁP CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 


(Dành cho cơ quan chủ trì soạn thảo)


A. THÔNG TIN CHUNG


		Tên thủ tục hành chính (dự kiến)

		



		Tên văn bản, dự thảo văn bản quy định thủ tục hành chính

		



		Tên cơ quan, người có thẩm quyền ban hành văn bản

		



		Lĩnh vực đánh giá

		



		Tên cơ quan đánh giá

		





B. ĐỀ NGHỊ ĐỌC KỸ PHẦN HƯỚNG DẪN ĐIỀN BIỂU MẪU VÀ TRẢ LỜI CÁC CÂU HỎI SAU 


		1. Dự thảo văn bản quy định thủ tục hành chính này có phải là văn bản quy phạm pháp luật không? 

		a) Có                         FORMCHECKBOX 
    


b) Không                   FORMCHECKBOX 


Nếu chọn b) thì thủ tục hành chính này được ban hành sẽ không hợp pháp. 



		2. Thủ tục hành chính này có được ban hành đúng thẩm quyền theo quy định tại Điều 8 Nghị định số 63/2010/NĐ-CP không?  

		a) Từng bộ phận dưới đây của thủ tục hành chính quy định đúng thẩm quyền                  


· Tên thủ tục hành chính                                                                                        FORMCHECKBOX 


· Trình tự                                                                                                                FORMCHECKBOX 


· Cách thức thực hiện                                                                                            FORMCHECKBOX 


· Hồ sơ                                                                                                                   FORMCHECKBOX 


· Thời hạn giải quyết                                                                                              FORMCHECKBOX 


· Đối tượng thực hiện                                                                                             FORMCHECKBOX 


· Cơ quan thực hiện                                                                                               FORMCHECKBOX 


· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính                                                                  FORMCHECKBOX 


· Mẫu đơn, mẫu tờ khai                                                                                          FORMCHECKBOX 


· Yêu cầu, điều kiện của thủ tục hành chính                                                          FORMCHECKBOX 
 


· Phí, lệ phí                                                                                                             FORMCHECKBOX 


b) Thủ tục hành chính quy định không đúng thẩm quyền                                          FORMCHECKBOX 


Nếu chọn b) thì thủ tục hành chính này được ban hành sẽ không hợp pháp.



		3. Nội dung của thủ tục hành chính này có trái với các quy định trong văn bản của cơ quan cấp trên hay không?

		a) Có   FORMCHECKBOX 
                                         b) Không   FORMCHECKBOX 
  


c) Nếu chọn câu trả lời a), đề nghị nêu rõ nội dung nào trái với các quy định trong văn bản của cơ quan cấp trên: 


· Trình tự                                                                                                                 FORMCHECKBOX 


· Cách thức thực hiện                                                                                             FORMCHECKBOX 


· Hồ sơ                                                                                                                    FORMCHECKBOX 


· Thời hạn giải quyết thủ tục hành chính                                                                FORMCHECKBOX 


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính                                                                 FORMCHECKBOX 


· Mẫu đơn, mẫu tờ khai                                                                                          FORMCHECKBOX 


· Yêu cầu, điều kiện của thủ tục hành chính                                                           FORMCHECKBOX 
 


· Khác: ………………………………………………………………………………………………………………


d) Đề nghị ghi rõ điều, khoản và tên văn bản tương ứng của cơ quan cấp trên đối với câu trả lời c): ………………..



		4. Căn cứ pháp lý (nếu có) của thủ tục hành chính này có còn hiệu lực hay không ? 

		a) Còn hiệu lực                                                                                                         FORMCHECKBOX 
 


b) Hết hiệu lực (một phần hoặc toàn bộ)                                                                  FORMCHECKBOX 
  


c) Không xác định được hiệu lực                                                                              FORMCHECKBOX 


d) Nếu chọn câu trả lời a), đề nghị nêu rõ trích yếu, ngày tháng năm, tên của văn bản này: …………………………


e) Nếu chọn câu trả lời b), thì thủ tục hành chính này nếu được ban hành sẽ không hợp pháp.


g) Nếu chọn câu trả lời c), đề nghị nêu rõ lý do: …………………………………….………………………………



		5. Thông tin liên hệ để làm rõ nội dung các câu trả lời tại biểu mẫu này

		Tên: ……………………………………………………………………..…………………………………........


Điện thoại: ………………………………………… Email:….…………………………………………………





PHỤ LỤC V

(Ban hành kèm theo Công văn số 7416/VPCP-TCCV ngày 15 tháng 10 năm 2010 của Văn phòng Chính phủ)


HƯỚNG DẪN ĐIỀN CÁC BIỂU MẪU ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CÁC QUY ĐỊNH VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH


PHẦN I. Tổng quan về việc đánh giá tác động các quy định về thủ tục hành chính


Thủ tục hành chính là công cụ cần thiết để đưa chính sách của nhà nước vào cuộc sống. Tuy nhiên, thực tế triển khai Đề án 30 cho thấy còn tồn tại nhiều thủ tục hành chính không cần thiết, không hợp lý và không hợp pháp. Với tỷ lệ đơn giản hóa lên đến 88% gắn với tổng số chi phí tuân thủ cắt giảm được lên đến gần 30.000 tỷ đồng/năm, có thể nói đại đa số các thủ tục hành chính được ban hành trong thời gian qua đều có những tồn tại làm phát sinh chi phí và rủi ro cho các cá nhân, tổ chức trong việc thực hiện thủ tục, cũng như làm giảm hiệu quả, hiệu lực của quản lý nhà nước.


Việc kiểm soát thủ tục hành chính, trong đó trọng tâm là việc đánh giá tác động các quy định về thủ tục hành chính sắp được ban hành hoặc sửa đổi, bổ sung sẽ giúp duy trì và phát huy những lợi ích của Đề án 30 đối với xã hội, góp phần nâng cao chất lượng thể chế, thúc đẩy các hoạt động đầu tư, kinh doanh và các hoạt động xã hội khác. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ “bảo đảm nguyên tắc chỉ ban hành hoặc duy trì các thủ tục hành chính thực sự cần thiết, hợp lý, hợp pháp và có chi phí tuân thủ thấp nhất” (Chỉ thị số 1722/CT-TTg ngày 17/9/2010), Văn phòng Chính phủ xây dựng tài liệu hướng dẫn đánh giá tác động các quy định về thủ tục hành chính dành cho các cơ quan, đơn vị chủ trì soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật có quy định về thủ tục hành chính theo Điều 10 Nghị định 63/2010/NĐ-CP về kiểm soát thủ tục hành chính.


Thông qua việc đánh giá tác động các quy định về thủ tục hành chính, các cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật quy định về thủ tục hành chính sẽ chứng minh với các cấp có thẩm quyền và với xã hội về sự cần thiết của từng thủ tục hành chính dự kiến ban hành mới hoặc sửa đổi, bổ sung sau khi đã xác định rõ những vấn đề cần giải quyết và cân nhắc những giải pháp khác nhau để lựa chọn được giải pháp hợp lý nhất; với chi phí và rủi ro thấp nhất cho các đối tượng tuân thủ thủ tục hành chính; bảo đảm tuân thủ các cam kết của Việt Nam với quốc tế. Việc đánh giá tác động sẽ giúp các cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản xây dựng được các quy định về thủ tục hành chính tốt theo các tiêu chí sau:


- Cần thiết: cơ quan chủ trì soạn thảo phải chứng minh được việc ban hành thủ tục hành chính là cần thiết nhằm giải quyết một hoặc một số những vấn đề cụ thể, sau khi đã cân nhắc các giải pháp thay thế khác.


- Hợp lý: cơ quan chủ trì soạn thảo phải giải trình được vai trò, mục đích của từng bộ phận, thành phần nhỏ nhất của dự thảo thủ tục hành chính; bảo đảm sự rõ ràng, cụ thể, không chồng chéo, trùng lặp của các quy định về thủ tục hành chính; phù hợp với trình độ phát triển kinh tế xã hội, trình độ quản lý.


- Hợp pháp: đúng thẩm quyền, đúng hình thức và thống nhất, đồng bộ với các quy định của pháp luật hiện hành cũng như các cam kết quốc tế mà Việt Nam đã tham gia.


- Hiệu quả: quy định về thủ tục hành chính cần đạt được mục tiêu đề ra với mức chi phí thấp nhất cho cá nhân, tổ chức.


Việc đánh giá tác động các quy định về thủ tục hành chính theo 04 tiêu chí nói trên sẽ được thực hiện thông qua 03 biểu mẫu đánh giá về sự cần thiết, tính hợp lý và tính hợp pháp, cùng với việc tính toán chi phí tuân thủ thủ tục hành chính. Tài liệu này sẽ hướng dẫn cách thức điền các biểu mẫu đánh giá tác động đối với từng thủ tục hành chính được ban hành mới hoặc sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Điều 10 Nghị định số 63/2010/NĐ-CP của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính. Việc tính toán chi phí tuân thủ thủ tục hành chính được hướng dẫn tại Phụ lục VI.


PHẦN II. Hướng dẫn điền biểu mẫu đánh giá sự cần thiết


A. Thông tin chung


- Tên thủ tục hành chính (dự kiến): nêu tên thủ tục hành chính (TTHC) được quy định tại dự thảo văn bản quy phạm pháp luật.


- Tên văn bản, dự thảo văn bản quy định TTHC: nêu tên những văn bản và dự thảo văn bản quy phạm pháp luật quy định TTHC.


- Tên cơ quan, người có thẩm quyền ban hành văn bản: là cơ quan hoặc người có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định TTHC.


- Lĩnh vực đánh giá: nêu rõ lĩnh vực của TTHC được đánh giá.


- Tên cơ quan đánh giá: là cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật chứa đựng TTHC. 


B. Trả lời câu hỏi


I. Mô tả các bộ phận của thủ tục hành chính


Việc mô tả các bộ phận của thủ tục hành chính giúp người đánh giá tác động có cái nhìn tổng quát và cụ thể về các quy định gắn với một thủ tục, để làm cơ sở đánh giá sự đầy đủ của các quy định này.


Câu 1. Trình tự thực hiện


Người đánh giá tác động phải mô tả cụ thể, chi tiết các bước/công việc mà cá nhân, tổ chức phải thực hiện hoặc tham gia trong quá trình thực hiện thủ tục.


Ví dụ:


- Cá nhân, tổ chức cần nộp hồ sơ tại đâu, thời gian làm việc của cơ quan, khi nộp cần lưu ý gì (ví dụ: phải đích thân đối tượng thực hiện TTHC đến nộp hay có thể ủy quyền, có cần giấy ủy quyền không…)…; Cơ quan tiếp nhận hồ sơ kiểm tra hồ sơ như thế nào, cấp giấy tiếp nhận hồ sơ hoặc giấy hẹn trả kết quả ra sao…; Cá nhân, tổ chức nhận kết quả tại đâu, thời gian trả kết quả, nộp phí/lệ phí như thế nào…


- Các bước thực hiện khác, ví dụ như việc lấy mẫu kiểm tra/ kiểm tra tại hiện trường/ kiểm tra tại doanh nghiệp, phỏng vấn, v.v…


Câu 2. Cách thức thực hiện


- Nêu rõ các cách thức: nộp trực tiếp, qua e-mail, bưu điện… 


Câu 3. Hồ sơ (liệt kê rõ các loại giấy tờ phải nộp và xuất trình)


- Thành phần hồ sơ gồm 02 loại: hồ sơ phải nộp và các giấy tờ cần xuất trình (như xuất trình CMND, hộ khẩu, v.v…).


- Đối với từng thành phần hồ sơ:


+ Nêu rõ loại giấy tờ phải nộp là gì;


+ Số lượng phải nộp của từng thành phần hồ sơ, ví dụ yêu cầu nộp 02 ảnh chân dung;


+ Yêu cầu của thành phần hồ sơ đó: bản gốc, bản chính, bản sao công chứng/chứng thực, hoặc bản chụp/bản sao không có công chứng/chứng thực hay chỉ xuất trình để đối chiếu; hoặc các yêu cầu khác về tính chất, hình thức thể hiện… của thành phần hồ sơ (ví dụ: ảnh chân dung chụp thẳng mặt, có kích thước 4 cm x 6 cm, phông nền màu trắng).


- Số lượng bộ hồ sơ phải nộp (lưu ý tránh nhầm lẫn với số lượng của từng thành phần hồ sơ trong mỗi bộ hồ sơ).


Câu 4. Thời gian giải quyết


Gồm đủ các quy định về thời hạn:


+ Thời hạn kiểm tra và trả lời về tính đầy đủ và hợp lệ của hồ sơ.


+ Thời hạn giải quyết sau khi hồ sơ hợp lệ, đầy đủ.


+ Thời hạn thông báo lịch hẹn kiểm tra, lấy mẫu… 


+ Thời hạn kiểm tra, xét nghiệm…


Câu 5. Cơ quan thực hiện 


Nêu rõ (các) cơ quan thực hiện thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức theo quy định tại (dự thảo) văn bản bao gồm:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định.


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có).


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC.


d) Cơ quan phối hợp (nếu có).


Câu 6. Đối tượng thực hiện TTHC


Nêu cụ thể các đối tượng chịu sự tác động của thủ tục hành chính theo quy định tại dự thảo văn bản.


Câu 7. Phí, lệ phí


Nêu rõ thủ tục hành chính này khi thực hiện có yêu cầu nộp phí, lệ phí không. Nếu có, đề nghị ghi rõ mức phí, lệ phí. Nếu có cả bảng phí thì đề nghị đính kèm.


Câu 8. Mẫu đơn, tờ khai


Đính kèm mẫu đơn, tờ khai (nếu có).


Câu 9. Yêu cầu, điều kiện


Nếu có, liệt kê đầy đủ các yêu cầu, điều kiện, bao gồm cả các yêu cầu hoặc điều kiện:


- "Thể hiện bằng hồ sơ" như báo cáo đạt đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh về nhà xưởng, máy móc, thiết bị; có hộ khẩu ở Hà Nội…


- "Không thể hiện bằng hồ sơ", ví dụ như điều kiện thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học: "Phù hợp nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực có trình độ ngoại ngữ, tin học phục vụ sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và đất nước", v.v…


Câu 10. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính


Mô tả rõ kết quả thực hiện thủ tục hành chính, ví dụ: giấy chứng chỉ hành nghề, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, văn bản chấp thuận, văn bản phê duyệt, giấy tiếp nhận, giấy phép xây dựng…


Câu 11. Với các thông tin nêu trên, thủ tục hành chính có đầy đủ các bộ phận như quy định tại khoản 2 Điều 8 Nghị định 63/2010/NĐ-CP hay không?


So sánh với quy định tại khoản 2 Điều 8 Nghị định 63/2010/NĐ-CP, phải đảm bảo đầy đủ các yếu tố cấu thành của TTHC, nếu không đủ thì cần bổ sung quy định cho đầy đủ, rõ ràng, dễ hiểu. Trường hợp một số bộ phận cấu thành của thủ tục gồm mẫu đơn, mẫu tờ khai, phí/lệ phí, yêu cầu, điều kiện không được quy định tại dự thảo văn bản thì đề nghị giải thích rõ lý do.


Câu 12. Thủ tục hành chính này được đặt ra nhằm thực hiện chính sách cụ thể nào?


Như đã nói ở phần I, thủ tục hành chính là công cụ để đưa chính sách vào cuộc sống. Vì vậy, để xác định sự cần thiết của việc quy định thủ tục, trước hết, cơ quan chủ trì soạn thảo phải xác định rõ chính sách cụ thể gắn với thủ tục hành chính dự kiến ban hành mới hoặc dự kiến sửa đổi, bổ sung. 


Ví dụ, dự thảo Thông tư liên tịch Hướng dẫn phát hành, quản lý và sử dụng thí điểm Thẻ học nghề nông nghiệp tại hai tỉnh Thanh Hóa và Bến Tre từ nguồn kinh phí Chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục đào tạo của Bộ NN & PTNT, Bộ LĐ-TB-XH và Bộ Tài chính là nhằm để triển khai thực hiện "Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020" tại hai tỉnh Thanh Hóa, Bến Tre. Chính sách gắn với thủ tục Cấp thẻ học nghề nông nghiệp quy định tại dự thảo thông tư liên tịch này là việc nâng cao chất lượng lao động nông thôn; bảo đảm công bằng xã hội về cơ hội học nghề đối với mọi lao động nông thôn.


Chính sách gắn với thủ tục hành chính dự kiến ban hành mới hoặc dự kiến sửa đổi, bổ sung cần được mô tả cụ thể, ngắn gọn.


Câu 13. Thủ tục hành chính này nhằm giải quyết (những) vấn đề nào trong quá trình thực hiện chính sách nói trên? Mô tả rõ vấn đề và cung cấp số liệu, bằng chứng cụ thể để chứng minh mức độ nghiêm trọng của (những) vấn đề đó.


Nếu chính sách đặt ra có thể tự đi vào cuộc sống thông qua sự vận động tự nhiên của xã hội thì rõ ràng cơ quan quản lý nhà nước không cần thiết phải can thiệp. Mục đích của câu hỏi này nhằm giúp cơ quan chủ trì soạn thảo đưa ra những lập luận, bằng chứng, số liệu chứng minh mức độ nghiêm trọng của những vấn đề đang và sẽ có thể xảy ra. Câu hỏi này đòi hỏi người đánh giá tác động cung cấp các thông tin sau:


- Nêu rõ những vấn đề đang và có thể xảy ra trong quá trình thực hiện chính sách nói trên mà dự thảo thủ tục hành chính này dự kiến sẽ giải quyết. 


- Nêu chính xác nguy hại của vấn đề đối với các chủ thể trong xã hội như người dân, doanh nghiệp, nhà nước và môi trường.


- Lập luận, bằng chứng, số liệu làm nổi bật mức độ nghiêm trọng của vấn đề đang xem xét. Ví dụ, bảo vệ người tiêu dùng là một chính sách lớn của nhà nước. Trong việc triển khai chính sách này, một vấn đề xảy ra hàng ngày trong đời sống xã hội là hiện tượng cân thiếu, đong thiếu nhưng cơ quan quản lý nhà nước không thể có đủ nguồn lực để kiểm tra, xử lý vấn đề này một cách triệt để đối với mọi giao dịch thương mại. Tuy nhiên, khi sự việc xảy ra có tính chất lặp đi lặp lại, gây thiệt hại lớn cho người tiêu dùng như hiện tượng gian lận tại nhiều cây xăng thì đòi hỏi cơ quan quản lý nhà nước phải can thiệp. Như vậy, mấu chốt của câu trả lời này là minh chứng mức độ nghiêm trọng của vấn đề, gây phương hại đến quyền lợi của người tiêu dùng, sức khỏe, môi trường, an ninh xã hội, v.v… đòi hỏi cơ quan quản lý nhà nước phải có giải pháp can thiệp.


- Cơ quan đánh giá có thể gửi kèm các tài liệu nhằm minh chứng cho ý kiến, lập luận của mình.


(Ghi chú: Việc thiếu các quy định của pháp luật trong lĩnh vực cụ thể không được coi là vấn đề).


Lưu ý: Trường hợp không xác định được vấn đề cần giải quyết trong quá trình thực hiện chính sách, cơ quan quản lý nhà nước không cần phải can thiệp bằng biện pháp ban hành thủ tục hành chính. Như vậy, dự thảo quy định về thủ tục hành chính này là không cần thiết và cơ quan chủ trì soạn thảo dừng việc trả lời ở đây.

Câu 14. Nêu rõ nguyên nhân của các vấn đề nêu tại câu 13.


Các vấn đề gắn với việc đưa một chính sách cụ thể vào cuộc sống chỉ là hệ quả, biểu hiện bên ngoài. Để giải quyết các vấn đề, cần tìm hiểu các nguyên nhân gây ra vấn đề đó. Người đánh giá tác động phải xác định được nguyên nhân cốt lõi của các vấn đề nêu trên. Khi nêu nguyên nhân cần xác định ở nhiều cấp độ, từ lớn đến nhỏ, càng chi tiết và chính xác càng tốt. Để tìm đúng nguyên nhân cần liên tục đặt câu hỏi “tại sao vấn đề lại tồn tại” và trả lời.


Câu 15. Thủ tục hành chính này nhằm giải quyết nguyên nhân nào trong số các nguyên nhân nêu tại câu 14?


Trong các nguyên nhân nêu ra ở trên, vì các hạn chế về nguồn lực, một thủ tục hành chính cụ thể sẽ chỉ giải quyết được một hoặc một số nguyên nhân. Câu hỏi này đòi hỏi cơ quan chủ trì soạn thảo quy định về thủ tục hành chính cần xác định mục tiêu của thủ tục nhằm giải quyết nguyên nhân cụ thể nào.


Câu 16. Lựa chọn một giải pháp tối ưu trong số các giải pháp sau đây để giải quyết nguyên nhân nêu tại câu 15.



Trong câu hỏi này, cơ quan chủ trì soạn thảo lựa chọn (và mô tả rõ) một giải pháp được coi là tối ưu giúp giải quyết  nguyên nhân nêu ra tại câu 15.


Trước mỗi vấn đề, cơ quan quản lý nhà nước luôn có ít nhất 4 lựa chọn về giải pháp can thiệp để giải quyết như sau:


- “Duy trì hiện trạng”, không tiến hành can thiệp. Giải pháp này là cơ sở để xem xét liệu các giải pháp đề xuất khác có thể giúp cải thiện vấn đề không, hay là không có tác dụng bằng giải pháp “duy trì hiện trạng”.


- “Sử dụng các giải pháp khác mà không phải quy định bằng thủ tục hành chính” là các giải pháp không mang tính mệnh lệnh, nhưng tạo ra các động cơ khuyến khích để tác động làm thay đổi hành vi của đối tượng thuộc phạm vi điều chỉnh nhằm thực hiện mục tiêu chính sách. Ví dụ, trong việc giải quyết vấn đề tắc nghẽn giao thông tại các đô thị lớn, thay vì việc hạn chế đăng ký phương tiện giao thông, cơ quan quản lý nhà nước có thể sử dụng các giải pháp phi thủ tục hành chính như quy hoạch đô thị nhằm giãn dân, tổ chức phân luồng giao thông hiệu quả hơn, tuyên truyền giáo dục nâng cao ý thức người tham gia giao thông, v.v… Một số giải pháp can thiệp không phải quy định bằng thủ tục hành chính có thể sử dụng là:


+ Tự quy định, như việc các tổ chức xã hội, nghề nghiệp tự quy định các quy tắc về hoạt động nghề nghiệp. 


+ Các chiến dịch thông tin, giáo dục nhằm thông tin cho công chúng về các rủi ro và những việc có thể tự làm nhằm hạn chế rủi ro. 


+ Ưu đãi về tài chính - như việc tăng hoặc giảm thuế, trợ cấp, cho vay ưu đãi với lãi suất thấp hơn, v.v… để khuyến khích người dân thay đổi một số hành vi nhất định. 


- “Ban hành thủ tục hành chính”. Tuy nhiên, ngay cả với biện pháp này thì cơ quan quản lý nhà nước cũng có nhiều lựa chọn khác nhau. Chẳng hạn, đối với các lĩnh vực kinh doanh có điều kiện, cơ quan quản lý nhà nước có thể có các lựa chọn như cấm, cấp phép, đăng ký hay thông báo.


- “Sử dụng một TTHC đã được ban hành”. Ví dụ, việc kết hợp hoạt động “Kiểm dịch các lô hàng động vật và sản phẩm động vật thủy sản xuất khẩu dùng làm thực phẩm” với hoạt động “Kiểm tra và chứng nhận chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm hàng hóa thuỷ sản xuất khẩu” thành 01 thủ tục “Kiểm dịch và kiểm tra chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm hàng hóa thuỷ sản xuất khẩu” đã giúp rút gọn thời gian hoàn thành các thủ tục liên quan đến xuất khẩu thủy sản mà vẫn bảo đảm mục tiêu quản lý chất lượng hàng xuất khẩu.


Câu 17. Nêu rõ lý do tại sao giải pháp lựa chọn giúp giải quyết được  nguyên nhân nêu tại câu 15?



Cơ quan chủ trì soạn thảo phải đưa ra những lập luận chứng minh đây là giải pháp tối ưu giúp giải quyết  nguyên nhân nêu ra tại câu số 15. Cơ quan chủ trì soạn thảo cần phải:


- Chứng minh mối quan hệ nhân quả giữa giải pháp lựa chọn và các nguyên nhân cần giải quyết;


- Gắn giải pháp lựa chọn với nguồn lực tài chính, nhân lực hay thời gian để đảm bảo tính khả thi của giải pháp.


Câu 18. Nêu rõ lý do tại sao các giải pháp còn lại nêu tại câu 16 không được lựa chọn?

Cơ quan chủ trì soạn thảo phải giải thích cụ thể tại sao các giải pháp khác nêu tại câu 16 không được lựa chọn.


Có thể tham khảo một số lý do ví dụ dưới đây để hiểu rõ hơn về cách trả lời câu hỏi này:


- Giải pháp này không khả thi. Ví dụ: số đối tượng phải tuân thủ thủ tục hành chính quá lớn, tần suất thực hiện quá nhiều, trong khi năng lực của cơ quan giải quyết thủ tục có hạn (về số lượng cán bộ, công chức; năng lực, trình độ của cán bộ, công chức; cơ sở hạ tầng, máy móc, thiết bị…) nên khi triển khai sẽ không khả thi.


- Giải pháp này thiếu hiệu quả, quá tốn kém, chi phí để thực hiện quá cao so với lợi ích thu được. Ví dụ: số người gây ra vấn đề bất cập thì nhỏ, nhưng khi triển khai biện pháp này thì sẽ ảnh hưởng tới số đông những người khác, chi phí tổ chức thực hiện biện pháp của nhà nước cũng như người dân, doanh nghiệp quá tốn kém…


- Giải pháp này khi triển khai sẽ rất phiền hà hoặc khó khăn cho cá nhân, doanh nghiệp, cơ quan hành chính nhà nước.


- Giải pháp này không phù hợp với yêu cầu phát triển thị trường hoặc các cam kết quốc tế hoặc WTO.


PHẦN III. Hướng dẫn điền biểu mẫu đánh giá tính hợp lý


A. Thông tin chung


- Tên thủ tục hành chính (dự kiến): nêu tên TTHC được quy định tại dự thảo văn bản quy phạm pháp luật.


- Tên văn bản, dự thảo văn bản quy định TTHC: nêu tên những văn bản và dự thảo văn bản quy phạm pháp luật quy định TTHC.


- Tên cơ quan, người có thẩm quyền ban hành văn bản: là cơ quan hoặc người có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định TTHC.


- Lĩnh vực đánh giá: nêu rõ lĩnh vực của TTHC được đánh giá.


- Tên cơ quan đánh giá: là cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật chứa đựng TTHC. 


B. Trả lời câu hỏi


Câu 1. Quy định về trình tự thực hiện có hợp lý không?


Cơ quan chủ trì soạn thảo phải đưa ra các lý do để chứng minh trình tự thực hiện thủ tục hành chính được quy định tại dự thảo là logic và tạo điều kiện thuận lợi cho đối tượng thực hiện thủ tục hành chính.


Câu 2. Quy định về cách thức thực hiện có hợp lý không?


Cơ quan chủ trì soạn thảo phải đưa ra các lý do để chứng minh cách thức thực hiện thủ tục hành chính là phù hợp và tạo điều kiện thuận lợi cho đối tượng thực hiện thủ tục hành chính.


Câu 3. Giải trình lý do quy định thành phần hồ sơ như nội dung dự thảo? 


Tương ứng với mỗi thành phần hồ sơ, nêu rõ lý do tại sao cần có loại giấy tờ đó trong việc thực hiện thủ tục; tại sao cần số lượng hồ sơ như dự thảo quy định cũng như lý do về yêu cầu cụ thể đối với từng thành phần hồ sơ. Ví dụ: đối với thành phần hồ sơ của thủ tục Cấp giấy chứng chỉ hành nghề buôn bán thuốc bảo vệ thực vật, có thể giải trình như sau:


		Nội dung

		Nêu lý do tại sao cần có thành phần hồ sơ như dự thảo quy định



		Bản sao chụp mang theo bản gốc để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực bằng tốt nghiệp trung cấp nông, lâm nghiệp trở lên (chuyên ngành trồng trọt, bảo vệ thực vật, sinh học) hoặc giấy chứng nhận đã tham dự lớp học chuyên môn về thuốc bảo vệ thực vật do Chi cục Bảo vệ thực vật cấp.

		- Lý do về thành phần hồ sơ: Là căn cứ chứng minh cá nhân có đủ trình độ chuyên môn tham gia hoạt động hành nghề buôn bán thuốc bảo vệ thực vật. Với trình độ tốt nghiệp trung cấp nông, lâm nghiệp trở lên (chuyên ngành trồng trọt, bảo vệ thực vật, sinh học) hoặc giấy chứng nhận đã tham dự lớp học chuyên môn về thuốc bảo vệ thực vật, cá nhân có đủ kiến thức để thực hiện tốt các công việc như: bảo quản, tư vấn sử dụng, kinh doanh thuốc đúng kỹ thuật và các quy định của pháp luật nhằm bảo đảm an toàn về sức khỏe, bảo vệ môi trường.


- Lý do về số lượng: 01 bản là số lượng cần và đủ để giải quyết thủ tục.


- Lý do về yêu cầu của thành phần hồ sơ: yêu cầu bản sao chụp mang theo bản gốc để đối chiếu nhằm tiết kiệm thời gian, chi phí chứng thực đối với các trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp. Đối với trường hợp nộp hồ sơ qua đường bưu điện, bản sao chứng thực nhằm bảo đảm giá trị pháp lý của giấy tờ phải nộp.



		02 ảnh chân dung cỡ 4cm x 6cm.

		- Lý do về thành phần hồ sơ: Là căn cứ nhận dạng phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra và công tác sử dụng của người sử dụng lao động sau khi cấp chứng chỉ.


- Lý do về số lượng: cần 02 ảnh vì một ảnh được dán lên chứng chỉ, ảnh còn lại lưu hồ sơ của cơ quan cấp chứng chỉ.


- Lý do về yêu cầu của thành phần hồ sơ: cỡ ảnh 4cmx6cm là kích thước phù hợp với kích thước của ảnh trong chứng chỉ hành nghề.



		Số bộ hồ sơ: 01 bộ

		01 bộ hồ sơ là số lượng cần và đủ để giải quyết thủ tục.





Câu 4. Trường hợp thành phần hồ sơ có đơn, tờ khai nhưng nội dung đơn, tờ khai chưa được mẫu hóa, đề nghị nêu rõ lý do.


Việc mẫu hóa nội dung đơn, tờ khai có tác dụng hỗ trợ đối tượng thực hiện thủ tục hành chính, bảo đảm cơ quan nhà nước thu thập được đầy đủ thông tin phục vụ việc giải quyết thủ tục. Do vậy, khuyến khích việc mẫu hóa nội dung đơn, tờ khai để bảo đảm tính thống nhất trong giải quyết TTHC. Trường hợp thủ tục yêu cầu nộp đơn hoặc tờ khai nhưng nội dung đơn, tờ khai chưa được mẫu hóa thì cần giải thích lý do tại sao chưa mẫu hóa nhưng vẫn bảo đảm tính thống nhất, hợp lý và thuận lợi trong việc thực hiện TTHC.


Câu 5. Tại sao cần các nội dung thông tin như quy định trong mẫu đơn, mẫu tờ khai? Đề nghị chứng minh cụ thể về lý do của việc quy định từng nội dung thông tin có trong mẫu đơn, mẫu tờ khai.


Câu hỏi này nhằm bảo đảm việc thiết kế, quy định nội dung mẫu đơn, tờ khai chỉ bao gồm các nội dung thông tin cần thiết cho việc giải quyết thủ tục. 


Người đánh giá tác động phải chứng minh cụ thể về lý do quy định từng nội dung thông tin có trong mẫu đơn, tờ khai kể cả các yêu cầu xác nhận của chính quyền địa phương, cơ quan chủ quản, v.v… Nếu không chứng minh được lý do tại sao cần phải quy định các nội dung thông tin như dự thảo mẫu đơn, tờ khai thì cơ quan chủ trì soạn thảo phải loại bỏ các nội dung thông tin không thể giải trình ra khỏi dự thảo.


Để bảo đảm nguyên tắc “mỗi thông tin chỉ cung cấp một lần”, cơ quan chủ trì soạn thảo mẫu đơn, tờ khai phải đối chiếu từng nội dung thông tin có trong mẫu đơn, tờ khai với các thông tin có trong các thành phần hồ sơ khác phải nộp hoặc trong hồ sơ lưu của cơ quan giải quyết thủ tục hành chính (hồ sơ của TTHC khác có liên quan) để tránh sự trùng lặp, và tránh việc đòi hỏi cung cấp cùng một nội dung thông tin nhiều lần. Ví dụ: nếu trong thành phần hồ sơ đã yêu cầu nộp bản sao giấy đăng ký kinh doanh thì trong mẫu đơn không được quy định nội dung “số đăng ký kinh doanh” là một chỉ mục thông tin cần cung cấp. Hoặc đối với các thủ tục về thuế, cơ quan thuế không được phép yêu cầu đối tượng thực hiện thủ tục cung cấp bản sao giấy chứng nhận đăng ký thuế vì nội dung thông tin này đã được cơ quan thuế lưu giữ. Đối tượng thực hiện thủ tục chỉ cần cung cấp mã số thuế là đủ.


Câu 6. Quy định về thời gian giải quyết thủ tục hành chính có hợp lý không?


Trong câu hỏi này, cơ quan chủ trì soạn thảo cần giải thích lý do về việc quy định thời hạn giải quyết TTHC như dự thảo là hợp lý. Để giải trình được nội dung này, cơ quan chủ trì soạn thảo cần phải:


- Nêu rõ quy trình giải quyết TTHC dự kiến tại các cơ quan thực hiện thủ tục gồm các bước nào;


- Nêu rõ thời gian cần thiết để hoàn thành mỗi bước theo quy trình trên;


- Tính theo năng suất trung bình của các cơ quan thực hiện TTHC.


Câu 7. Quy định về cơ quan thực hiện TTHC có hợp lý không?


Trong câu hỏi này, cơ quan chủ trì soạn thảo cần giải thích lý do về việc quy định cơ quan thực hiện TTHC như dự thảo là hợp lý. Để giải trình được nội dung này, cơ quan chủ trì soạn thảo cần phải:


- Bảo đảm việc quy định cơ quan thực hiện TTHC là đúng thẩm quyền theo pháp luật hiện hành;


- Giải thích tại sao không thể áp dụng các giải pháp phân cấp hoặc ủy quyền cho cơ quan hành chính cấp dưới thực hiện TTHC này?


Câu 8. Tại sao cần các yêu cầu, điều kiện của thủ tục hành chính? đề nghị chứng minh cụ thể về lý do quy định đối với từng yêu cầu, điều kiện.

a) Tương ứng với mỗi yêu cầu hoặc điều kiện có trong dự thảo, nêu do lý do tại sao cần có yêu cầu hoặc điều kiện của thủ tục. 


Ví dụ, thủ tục Cấp giấy phép hoạt động kinh doanh nhập khẩu xuất bản phẩm có quy định điều kiện “Có ít nhất năm nhân viên thẩm định nội dung sách làm việc theo hợp đồng dài hạn và được đóng bảo hiểm xã hội; Nhân viên thẩm định nội dung sách phải có bằng đại học trở lên chuyên ngành ngoại ngữ phù hợp với ngôn ngữ thể hiện của phần lớn số sách nhập khẩu, có thâm niên công tác trong lĩnh vực xuất bản hoặc xuất nhập khẩu xuất bản phẩm từ năm năm trở lên và không thuộc diện bị pháp luật cấm kinh doanh”. Trong trường hợp này, người đánh giá tác động phải giải thích lý do:


- Tại sao doanh nghiệp nhập khẩu xuất bản phẩm cần có 05 nhân viên thẩm định nội dung sách?


- Tại sao lại quy định phải chứng minh các nhân viên được thuê theo hợp đồng dài hạn và có bảo hiểm xã hội?


- Tại sao nhân viên thẩm định nội dung sách phải có bằng đại học trở lên chuyên ngành ngoại ngữ phù hợp với ngôn ngữ thể hiện của phần lớn số sách nhập khẩu?


- Tại sao đòi hỏi nhân viên thẩm định sách phải có thâm niên công tác trong lĩnh vực xuất bản hoặc xuất nhập khẩu xuất bản phẩm từ 05 năm trở lên và không thuộc diện bị pháp luật cấm kinh doanh?


b) Cần chứng minh sự dễ dàng trong việc tuân thủ yêu cầu, điều kiện.


c) Cần chứng minh sự không trùng lặp của yêu cầu, điều kiện.


Câu 9. Trường hợp yêu cầu, điều kiện phải được chứng minh thông qua thành phần hồ sơ, đề nghị nêu rõ lý do?


Câu hỏi này đòi hỏi cơ quan chủ trì soạn thảo phải nêu rõ lý do tại sao yêu cầu đối tượng tuân thủ thủ tục hành chính phải chứng minh đã đáp ứng đủ yêu cầu, điều kiện thông qua thành phần hồ sơ trước khi thực hiện thủ tục.


Câu 10. Yêu cầu, điều kiện này khi áp dụng có tạo ra sự phân biệt giữa cá nhân, doanh nghiệp nước ngoài với cá nhân, doanh nghiệp Việt Nam không?


Câu hỏi này nhằm bảo đảo nguyên tắc chống phân biệt đối xử giữa các đối tượng thực hiện thủ tục hành chính trong nước và nước ngoài.


Trường hợp có sự phân biệt đối xử, cơ quan chủ trì soạn thảo cần đưa ra bằng chứng về miễn trừ cụ thể đối với hoạt động hoặc sản phẩm theo các điều ước quốc tế mà Việt Nam tham gia (câu 9.b và 9.c).


Trường hợp không có miễn trừ cụ thể đối với hoạt động hoặc sản phẩm theo các điều ước quốc tế mà Việt Nam tham gia, cơ quan chủ trì soạn thảo cần giải thích cụ thể tại sao yêu cầu, điều kiện này vẫn phù hợp với (các) điều ước quốc tế mà Việt Nam tham gia. Việc này nhằm tránh những xung đột đối với các cam kết quốc tế mà Việt Nam đã tham gia.


Câu 11. Kết quả của thủ tục hành chính này có quy định thời hạn có giá trị hiệu lực hay không?

Câu hỏi này đòi hỏi cơ quan chủ trì soạn thảo chứng minh tính hợp lý của thời hạn có hiệu lực của kết quả thực hiện thủ tục hành chính. Việc kéo dài thời hạn có hiệu lực của kết quả thực hiện TTHC (giấy phép, chứng chỉ hành nghề, bằng lái xe, hộ chiếu, v.v…) có ý nghĩa rất lớn trong việc giảm gánh nặng tuân thủ TTHC cho cá nhân, tổ chức; giảm khối lượng công việc các cơ quan hành chính phải thực hiện. Vì vậy, cơ quan chủ trì soạn thảo cần quy định mức tối đa đối với thời hạn có hiệu lực của kết quả thực hiện TTHC sau khi cân nhắc khả năng quản lý. Ví dụ, đối với thủ tục Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm cho các sơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm có nguy cơ cao, cơ quan chủ trì soạn thảo phải giải thích tại sao quy định thời hạn có hiệu lực của Giấy chứng nhận là 03 năm mà không phải là 05 năm hoặc có giá trị vô thời hạn.


Câu 12. Thủ tục hành chính này có đòi hỏi kết quả của việc giải quyết các thủ tục hành chính khác hay không?


Câu hỏi này nhằm xác định các TTHC có liên quan đến nhau để cơ quan chủ trì soạn thảo cân nhắc việc tổ chức thực hiện liên thông các TTHC có liên quan nhằm tạo thuận lợi nhất cho cá nhân, tổ chức. Đồng thời, chỉ rõ thành phần hồ sơ thể hiện kết quả của thủ tục hành chính có liên quan.


Câu 13. Dự kiến số lượng đối tượng tuân thủ thủ tục hành chính trong một năm.


Cơ quan chủ trì soạn thảo phải đưa ra dự kiến số lượng đối tượng tuân thủ TTHC trong một năm để làm cơ sở tính toán chi phí tuân thủ TTHC gửi kèm báo cáo đánh giá tác động về TTHC.


PHẦN IV: Đánh giá tính hợp pháp của thủ tục hành chính


A. Thông tin chung


- Tên thủ tục hành chính (dự kiến): nêu tên thủ tục hành chính (TTHC) được quy định tại dự thảo văn bản quy phạm pháp luật.


- Tên văn bản, dự thảo văn bản quy định TTHC: nêu tên những văn bản và dự thảo văn bản quy phạm pháp luật quy định TTHC.


- Tên cơ quan, người có thẩm quyền ban hành văn bản: là cơ quan hoặc người có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định TTHC.


- Lĩnh vực đánh giá: nêu rõ lĩnh vực của TTHC được đánh giá.


- Tên cơ quan đánh giá: là cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật chứa đựng TTHC. 


B. Trả lời câu hỏi


Câu 1. Dự thảo văn bản quy định thủ tục hành chính này có phải là văn bản quy phạm pháp luật không? 


Câu hỏi này yêu cầu cơ quan chủ trì soạn thảo xác định rõ thủ tục hành chính dự kiến ban hành mới hoặc sửa đổi, bổ sung có phải là văn bản quy phạm pháp luật không? Nếu không, thủ tục hành chính này được ban hành sẽ không hợp pháp.


Câu 2. Thủ tục hành chính này có được ban hành đúng thẩm quyền theo quy định tại Điều 8 Nghị định số 63/2010/NĐ-CP không?    


Để tránh tình trạng thủ tục hành chính được quy định một cách tùy tiện thậm chí tự đặt ra thủ tục không đúng thẩm quyền, Cơ quan đánh giá phải xác định rõ từng bộ phận cấu thành của thủ tục hành chính có được ban hành đúng thẩm quyền theo quy định tại Điều 8 Nghị định số 63/2010/NĐ-CP hay không. Nếu không, thủ tục hành chính này được ban hành sẽ không hợp pháp.


Câu 3. Nội dung của thủ tục hành chính này có trái với các quy định trong văn bản của cơ quan cấp trên hay không? 


Về nguyên tắc, thủ tục hành chính không được trái với các quy định của cơ quan nhà nước cấp trên. Ví dụ, thủ tục hành chính do Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ quy định không được trái với luật, pháp lệnh và các văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Nếu trái, thủ tục hành chính này được ban hành sẽ không hợp pháp.


Câu 4. Căn cứ pháp lý (nếu có) của thủ tục hành chính này có còn hiệu lực hay không ? 

Thực tế, một thủ tục hành chính được ban hành mới hoặc sửa đổi, bổ sung có thể căn cứ trên cơ sở một văn bản đã được ban hành trước đó. Vì vậy, cần phải xác định xem văn bản này có còn hiệu lực hay không. Nếu không còn hiệu lực, thủ tục hành chính này được ban hành sẽ không hợp pháp vì không có căn cứ pháp lý./.

PHỤ LỤC VI

(Ban hành kèm theo Công văn số 7416 /VPCP-TCCV ngày 15 tháng 10 năm 2010 của Văn phòng Chính phủ)


HƯỚNG DẪN CÁCH THỨC TÍNH TOÁN CHI PHÍ TUÂN THỦ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH


Phần I. Hướng dẫn cách thức tính toán chi phí tuân thủ thủ tục hành chính


I. Mục đích, ý nghĩa


Thông qua việc làm này sẽ lượng hóa được các chi phí xã hội để tuân thủ các quy định về thủ tục hành chính. Trên cơ sở đó sẽ đề xuất giải pháp bảo đảm tính hiệu quả của các quy định về thủ tục hành chính theo hướng giảm gánh nặng hành chính tối đa cho cá nhân, tổ chức.


II. Nội dung thực hiện


Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính là chi phí mà cá nhân, tổ chức phải gánh chịu để tuân thủ các quy định của một thủ tục hành chính nhất định. Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính được xác định gồm (1) chi phí hành chính, (2) chi phí tài chính gián tiếp, và (3) chi phí tài chính trực tiếp; trong đó:


- Chi phí hành chính là chi phí nhân công, chi phí quản lý và văn phòng (đối với doanh nghiệp) cho việc thu thập thông tin, xử lý hồ sơ, giấy tờ để hoàn thành bộ hồ sơ nộp cho các cơ quan hành chính nhà nước nhằm được giải quyết thủ tục hành chính.


- Chi phí tài chính gián tiếp: chi phí nhằm thay đổi mẫu mã sản phẩm, quy trình sản xuất, cung cấp dịch vụ, bổ sung thiết bị để tuân thủ yêu cầu đặt ra của thủ tục (ví dụ: để được cấp giấy phép kinh doanh karaoke, ngoài việc chuẩn bị hồ sơ theo quy định, người thực hiện thủ tục hành chính phải thiết kế, xây dựng và trang bị cho phòng karaoke đạt các tiêu chuẩn về cách âm, ánh sáng, an toàn, an ninh, v.v…). Chi phí tài chính gián tiếp thường được thể hiện thông qua việc tuân thủ các yêu cầu, điều kiện của thủ tục hành chính, bao gồm cả chi phí công chứng, chứng thực, mua mẫu đơn, tờ khai.


- Chi phí tài chính trực tiếp là phí, lệ phí để thực hiện thủ tục hành chính.


		Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính = chi phí hành chính + chi phí tài chính gián tiếp + chi phí tài chính trực tiếp





Việc tiến hành tính toán chi phí tuân thủ thủ tục hành chính được tiến hành theo bốn công đoạn bao gồm: (i) phân tích và chia nhỏ thủ tục hành chính thành những hoạt động có thể đo lường được chi phí; (ii) thu thập số liệu cần thiết phục vụ cho quá trình tính toán; (iii) phân tích số liệu và tiến hành tính toán chi phí tuân thủ thủ tục hành chính theo quy định hiện hành (đối thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc hủy bỏ) hoặc theo quy định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật (đối với thủ tục hành chính mới); và (iv) tính toán chi phí tuân thủ thủ tục hành chính theo phương án mới và lập biểu đồ so sánh chi phí hiện tại và chi phí theo phương án mới (công đoạn này không áp dụng đối với thủ tục hành chính mới).


1. Công đoạn 1: phân tích và chia nhỏ thủ tục hành chính 


Đây là việc phân tích trình tự, cách thức thực hiện, hồ sơ phải nộp và các yêu cầu, điều kiện của một thủ tục hành chính nhằm xác định các hoạt động cụ thể mà một cá nhân hoặc tổ chức phải trải qua khi thực hiện một thủ tục hành chính. Công đoạn này gồm 2 bước như sau:


Bước 1: Thông qua phần mô tả các bộ phận của thủ tục hành chính (mục I phần B Biểu mẫu đánh giá tính cần thiết của thủ tục hành chính) và các mẫu đơn, tờ khai liên quan, xác định các nội dung, yêu cầu mà cá nhân, doanh nghiệp phải thực hiện như các quy định về thành phần hồ sơ phải nộp; các yêu cầu, điều kiện gắn với thủ tục hành chính phải tuân thủ; các khoản phí, lệ phí phải nộp. 


Bước 2: Thông qua tham khảo thực tiễn thực hiện thủ tục hành chính tại các cơ quan nhà nước cũng như phỏng vấn các đối tượng thực hiện thủ tục hành chính (cá nhân, tổ chức), xác định các hoạt động cụ thể mà cá nhân, tổ chức phải thực hiện để hoàn thành các nội dung, yêu cầu do cơ quan hành chính nhà nước đặt ra (được xác định tại bước 1).


2. Công đoạn 2: thu thập, phân tích số liệu


Số liệu có thể được thu thập từ các nguồn khác nhau, như từ các nghiên cứu đã được thực hiện, số liệu thống kê từ các bộ, ngành, các cơ quan địa phương, Tổng cục Thống kê, các trang web, hiệp hội doanh nghiệp, các cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính, hoặc phỏng vấn trực tiếp cá nhân, tổ chức thực hiện thủ tục hành chính. Việc thu thập số liệu tuân thủ hai nguyên tắc:


- Thu thập số liệu ứng với cá nhân, tổ chức hoạt động với hiệu quả bình thường: loại bỏ số liệu gắn với các cá nhân, tổ chức hoạt động với hiệu suất quá cao hoặc quá thấp. 


- Tiếp cận cẩn trọng: lựa chọn số liệu ở mức trung bình thấp nếu có nhiều nguồn số liệu quá chênh lệch nhau.


Các loại số liệu cần thu thập bao gồm:


		Loại chi phí

		Số liệu cần thu thập

		Cách tính/Nguồn



		Chi phí hành chính

		Mức lương tính theo tháng của cá nhân trực tiếp thực hiện các hoạt động.

		Mức lương của người quản lý và lương nhân viên áp dụng theo mức lương tương ứng đối với các ngành, lĩnh vực trong phần II của Phụ lục này. 


Trường hợp số liệu cần tìm không có trong phần II Phụ lục này hoặc trường hợp mức lương nêu tại phần II Phụ lục này chênh lệnh quá nhiều so với thực tế mức lương áp dụng tại các doanh nghiệp chịu trách nhiệm tuân thủ thủ tục hành chính, người tính toán tiến hành phỏng vấn trực tiếp cá nhân, tổ chức thực hiện thủ tục hành chính có liên quan để lấy số liệu.



		

		Mức lương của người quản lý

		Mức độ tham gia của người quản lý vào thực hiện thủ tục là 20% (mức trung bình hiện nay và theo thông lệ quốc tế). Trường hợp cá nhân thực hiện TTHC thì lương trả người quản lý tính bằng 0 và mức độ tham gia của người quản lý vào thực hiện hoạt động cũng bằng 0.



		

		Chi phí văn phòng

		Chi phí văn phòng (gồm cả đi lại...) liên quan đến thực hiện thủ tục là 20% lương (thông lệ quốc tế là 25%-30%, tuy nhiên vì chi phí văn phòng ở Việt Nam ở mức thấp so với thế giới nên tính ở mức thấp là 20%). Đối với cá nhân thực hiện thủ tục hành chính, đây là chi phí đi lại thông thường và các loại chi phí phát sinh khác (gửi xe, v.v.) phục vụ các hoạt động liên quan. 


Chi phí này được máy tính tự động cập nhật.


Trong một số trường hợp đặc biệt, để thực hiện thủ tục hành chính, đòi hỏi cá nhân, tổ chức phải đi lại ngoại tỉnh, phát sinh chi phí ăn, nghỉ, v.v... để thực hiện các hoạt động theo yêu cầu của thủ tục. Đối với các trường hợp này, các chi phí phát sinh được tính vào chi phí tài chính gián tiếp theo các khoản mục chi cụ thể như vé máy bay, tàu hỏa, chi phí ăn, nghỉ có liên quan, v.v... mà không tính vào khoản chi phí văn phòng thông thường theo mức 20% nêu trên.



		

		Chi phí thuê ngoài

		Trường hợp cá nhân, tổ chức không trực tiếp thực hiện các hoạt động mà tiến hành thuê dịch vụ bên ngoài như dịch thuật, tư vấn thì xác định chi phí theo các trường hợp cụ thể (một số loại chi phí áp dụng theo định mức nêu tại phần II Phụ lục này). 






		

		Thời gian thực hiện các hoạt động

		Để có được con số về thời gian thực hiện các hoạt động của thủ tục hành chính cần tiến hành phỏng vấn, khảo sát đối tượng thực hiện thủ tục hành chính để thu thập số liệu về thời gian thực hiện các hoạt động. Lưu ý: thời gian thực hiện các hoạt động được tính theo giờ (một số hoạt động áp dụng định mức thời gian nêu tại phần II Phụ lục này).



		Chi phí tài chính gián tiếp

		Chi phí cá nhân, tổ chức phải bỏ ra để mua sắm các trang thiết bị, đào tạo, bồi dưỡng ... nhằm tuân thủ các quy định của thủ tục hành chính đặt ra.

		Phỏng vấn cá nhân, tổ chức



		

		Chi phí công chứng, chứng thực, mua đơn, tờ khai

		Theo mức giá áp dụng đối với từng công việc cụ thể (một số loại chi phí áp dụng theo định mức nêu tại phần II Phụ lục này)



		Chi phí tài chính trực tiếp

		Phí, lệ phí

		Theo quy định của cơ quan có thẩm quyền về biểu phí, lệ phí thực hiện thủ tục hành chính.



		

		Tần suất thực hiện thủ tục hành chính

		Trả lời câu hỏi một cá nhân, tổ chức trung bình phải thực hiện thủ tục hành chính đó bao nhiều lần trong một năm. Ví dụ: chứng chỉ hành nghề thuốc bảo vệ thực vật có giá trị 1 năm, tương đương với tần suất thực hiện thủ tục 1 lần/năm; hộ chiếu phổ thông có giá trị 10 năm, tương đương với tần suất thực hiện thủ tục 0.1 lần/năm.



		

		Số lượng đối tượng tuân thủ thủ tục hành chính

		Là tổng số đối tượng thuộc phạm vi điều chỉnh của thủ tục hành chính trong phạm vi của Bộ, ngành, địa phương được phân công quản lý. Trường hợp không có số liệu này có thể sử dụng: số lượt đối tượng thực hiện thủ tục hành chính trong năm đối với thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc hủy bỏ; số lượng dự kiến (câu 23 Biểu mẫu đánh giá về tính hợp lý của thủ tục hành chính) đối với thủ tục hành chính mới. Trong trường hợp này, tần suất thực hiện thủ tục hành chính cố định là 1. 





		Ví dụ 1: đối với thủ tục khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ, số lượng đối tượng thuộc phạm vi điều chỉnh là số đối tượng có trách nhiệm khai thuế giá trị gia tăng, hiện vào khoảng 325.000 doanh nghiệp. Theo quy định hiện hành, doanh nghiệp có nghĩa vụ khai thuế giá trị gia tăng theo tháng, như vậy tần suất sẽ là 12 lần/năm.


Ví dụ 2: đối với thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề thuốc bảo vệ thực vật, hiện chỉ có số liệu về số lượng chứng chỉ cấp trong một năm (11.482 chứng chỉ/năm). Trong trường hợp này, tần suất sẽ cố định là 1.


Trong trường hợp sử dụng số lượt đối tượng thực hiện thủ tục hành chính trong năm, ngoài việc quy đổi tần suất thực hiện về 1, nếu phương án mới có kiến nghị giảm tần suất thì ta cũng phải quy đổi giảm tương ứng. Ví dụ như trường hợp cấp hộ chiếu phổ thông, nếu kiến nghị kéo dài thời gian hiệu lực của hộ chiếu từ 10 năm lên 15 năm, thì tần suất giảm còn 10/15 tương đương 0.7.





3. Công đoạn 3: nhập số liệu và tính toán


Sử dụng các số liệu đã thu thập ở trên để điền vào file excel “Bảng ứng dụng tính toán chi phí tuân thủ thủ tục hành chính” (xem phụ lục VII). File excel này đã có các công thức cần thiết. Người sử dụng chỉ cần nhập các dữ liệu vào các ô có liên quan mà không cần phải lập công thức. Nêu rõ nguồn dữ liệu thu thập được trong cột Ghi chú của file excel nêu trên (ví dụ: theo định mức do theo phần II của Phụ lục VI công văn này; theo văn bản pháp luật (nếu rõ tên, số, ký hiệu văn bản); do vụ, cục chức năng cung cấp, v.v...).


Sau khi điền đủ và đúng số liệu, bảng excel sẽ tự động tính toán các chi phí tuân thủ thủ tục hành chính và cho biết số liệu theo từng hoạt động của thủ tục hành chính và tổng cộng đối với cả thủ tục hành chính. 

		Lưu ý trước khi điền: Chỉ điền số liệu vào các ô có màu xanh nhạt. Tránh can thiệp vào các ô có màu khác (trừ một số trường hợp đặc biệt). Nếu sau khi điền toàn bộ các hoạt động, còn thừa dòng (row) thì dùng lệnh xóa (delete) để xoá các dòng thừa (lưu ý không xóa dòng tổng cuối cùng).







4. Công đoạn 4: tính toán chi phí tuân thủ theo phương án mới (chỉ áp dụng đối với thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ hoặc bãi bỏ)


- Trường hợp kiến nghị bãi bỏ, hủy bỏ thủ tục hành chính: 


+ Nếu thủ tục hành chính được kiến nghị bãi bỏ, hủy bỏ hoàn toàn, chi phí thực hiện thủ tục hành chính sau khi đơn giản hóa được tính bằng 0.


+ Nếu thủ tục hành chính được kiến nghị bãi bỏ, hủy bỏ nhưng các yêu cầu, điều kiện vẫn tồn tại, như việc kiến nghị bãi bỏ thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật và chuyển sang hình thức kinh doanh có điều kiện nhưng không cần cấp phép, thực hiện tính toán chi phí tìm hiểu các quy định có liên quan nhằm tuân thủ các quy định đó.


- Trường hợp kiến nghị sửa đổi, bổ sung nội dung các bộ phận của thủ tục hành chính:


Căn cứ vào phương án mới, cập nhật và điều chỉnh các chi phí tuân thủ thủ tục hành chính trên cơ sở các số liệu đã có trước khi sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính trong bảng CHI PHÍ THEO PHƯƠNG ÁN MỚI. Việc cập nhật và điều chỉnh có thể bao gồm:


+ Cắt bỏ một số hoạt động trong thủ tục hành chính.


+ Giảm thời gian thực hiện đối với từng hoạt động trong thủ tục hành chính (thông qua việc đơn giản hóa mẫu đơn, tờ khai, áp dụng cách thức thực hiện tiên tiến, loại bỏ yêu cầu công chứng, chứng thực, ...)


+ Giảm những chi phí tài chính gián tiếp thông qua việc cắt giảm các yêu cầu, điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính.


+ Giảm phí và lệ phí để thực hiện thủ tục hành chính.


+ Giảm số lượng đối tượng tuân thủ thủ tục hành chính.


+ Giảm tần suất thực hiện thủ tục hành chính thông qua việc giảm thời gian báo cáo cơ quan nhà nước có thẩm quyền (khai thuế, báo cáo hoạt động internet, v.v.) và kéo dài thời hạn của các loại giấy phép, chứng chỉ, đăng ký, v.v.


Sau khi điền đủ và đúng số liệu, bảng excel sẽ tự động tính toán các chi phí tuân thủ thủ tục hành chính theo phương án mới, đồng thời hệ thống tự động cập nhật, tạo biểu đồ so sánh chi phí tuân thủ thủ tục hành chính hiện tại và thủ tục hành chính theo phương án mới. 


Lưu ý: Việc rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục hành chính tương đương với việc giảm chi phí cơ hội cho cá nhân, tổ chức không được tính vào chi phí tuân thủ thủ tục hành chính. Tuy nhiên, trong một số trường hợp đặc biệt, việc rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với cá nhân, tổ chức, giúp cá nhân, tổ chức hưởng lợi đáng kể từ giải pháp rút ngắn thời gian này thì cơ quan tính toán chi phí tuân thủ thủ tục hành chính có thể quyết định thực hiện tính toán các chi phí cơ hội gắn với việc rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính nhằm chứng minh lợi ích của phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính. Ví dụ: việc rút ngắn thời gian hoàn thuế giá trị gia tăng giúp doanh nghiệp sớm được bổ sung nguồn vốn kinh doanh.


Phần II. Định mức một số loại chi phí để tính toán chi phí tuân thủ thủ tục hành chính


1. Tiền lương theo tháng bình quân của người lao động trong năm 2009 tại các doanh nghiệp: 2.800.000 đồng/người (nguồn: Vụ Lao động và tiền lương, Bộ Lao động, thương binh và xã hội)


2. Tiền lương theo tháng của người lao động tại các doanh nghiệp nhà nước trong một số ngành, lĩnh vực trong năm 2008 (nguồn: website Tổng cục Thống kê)


		STT

		Ngành, lĩnh vực

		Lương trung bình


(đồng)



		1

		Nông nghiệp và Lâm nghiệp

		2.011.100



		2

		Thuỷ sản

		2.048.100



		3

		Công nghiệp khai thác mỏ

		5.090.000



		4

		Công nghiệp chế biến

		2.736.700



		5

		Sản xuất và phân phối điện, khí đốt và nước

		3.912.200



		6

		Xây dựng

		2.495.200



		7

		Thương nghiệp, sửa chữa xe có động cơ, mô tô, xe máy, đồ dùng cá nhân và gia đình

		3.021.500



		8

		Khách sạn và nhà hàng

		2.815.200



		9

		Vận tải kho bãi và thông tin liên lạc

		4.168.500



		10

		Tài chính tín dụng

		5.621.900



		11

		Hoạt động khoa học và công nghệ

		3.099.700



		12

		Hoạt động liên quan đến kinh doanh tài sản và dịch vụ tư vấn

		3.214.700



		13

		Quản lý nhà nước và an ninh quốc phòng; đảm bảo xã hội bắt buộc

		2.085.300



		14

		Giáo dục và đào tạo

		2.269.700



		15

		Y tế và hoạt động trợ giúp xã hội

		2.259.200



		16

		Nghệ thuật vui chơi giải trí

		2.125.600



		17

		Hoạt động của Đảng, đoàn thể và hiệp hội

		1.879.400



		18

		Hoạt động phục vụ cá nhân và cộng đồng

		1.911.800



		19

		Hoạt động của các tổ chức, cơ quan quốc tế

		4.267.000





3. Tiền lương theo tháng của người quản lý tại các doanh nghiệp: áp dụng mức bằng 5 lần tiền lương theo tháng của người lao động tại các doanh nghiệp thuộc các ngành, lĩnh vực tương ứng.


4. Định mức của một số loại chi phí khác


		STT

		Tên chi phí

		Định mức


(đồng)

		Nguồn



		1

		Dịch tài liệu từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt

		90.000/trang 350 từ

		Thông tư 219/2009/TT-BTC (19/11/2009)



		2

		Dịch tài liệu từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài

		100.000/trang 350 từ

		Thông tư 219/2009/TT-BTC (19/11/2009)



		3

		Lệ phí công chứng, chứng thực

		theo từng trường hợp

		Thông tư liên tịch số 91/2008/TTLT/BTC-BTP (17/10/2008)



		4

		Chi phí sao chụp tài liệu

		200/trang

		Theo giá thị trường tại thời điểm tháng 1 năm 2010



		5

		Chi phí in ấn

		500/trang

		Theo giá thị trường tại thời điểm tháng 1 năm 2010



		6

		Chi phí gửi bưu phẩm, bưu kiện

		Bảng giá cước bưu phẩm, bưu kiện đang áp dụng tại bưu điện địa phương cấp tỉnh 

		Khi áp dụng mức cước nào, cán bộ tính toán cần nêu rõ nguồn: bảng cước của bưu điện tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương nào; 



		7

		Chi phí thuê tư vấn

		Theo từng trường hợp

		Thông tư số 18/2010/TT-BLĐTBXH ngày 10/6/2010 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội



		 

		Trường hợp phải đi lại và lưu trú để nộp hồ: 



		8

		Tiền phòng nghỉ

		300.000/phòng/người

		Thông tư 23/2007/TT-BTC (21/3/2007) - áp dụng trường hợp đi lẻ



		9

		Công tác phí:

		 

		 



		

		- Đi và về trong ngày

		50.000/ngày/người

		Thông tư 23/2007/TT-BTC (21/3/2007)



		

		- Đi và về hơn 01 ngày

		70.000/ngày/người

		Thông tư 23/2007/TT-BTC (21/3/2007)



		

		Liên quan đến các thủ tục xuất, nhập khẩu:



		10

		Phí, lệ phí hàng hải

		Theo từng trường hợp

		Quyết định số 98/2008/QĐ-BTC ngày 04/11/2008



		11

		Phí, lệ phí liên quan trong lĩnh vực hải quan (ví dụ: phí lưu kho hải quan,…)

		Theo từng trường hợp

		Quyết định số 64/2005/QĐ-BTC ngày 15/9/2005



		

		Một số định mức về thời gian thực hiện:



		12

		Thời gian điền mẫu đơn, tờ khai

		01 giờ/trang

		Theo thực tế thực hiện thủ tục hành chính



		13

		Thời gian sao chụp (photocopy) tài liệu

		- Thời gian chuẩn bị và thực hiện thao tác sử dụng máy: 30 phút/bộ tài liệu.


- Thời gian sao chụp của máy: 30 tờ A4/phút

		Theo thực tế tốc độ máy photocopy trên thị trường



		14

		Thời gian in ấn tài liệu

		- Thời gian thực hiện thao tác sử dụng máy: 05 phút/tài liệu.


- In văn bản thông thường: 06 giây/trang A4


- In đồ họa: 01 phút/trang A4.

		Theo thực tế tốc độ máy in trên thị trường



		15

		Thời gian công chứng, chứng thực

		Theo từng trường hợp

		Theo thời gian thực hiện thủ tục công chứng, chứng thực với các trường hợp tương ứng đã được công bố.



		16

		Thời gian thực hiện dịch thuật văn bản

		0,8 giờ/trang

		Thực tế yêu cầu tuyển dụng nhân viên dịch thuật hiện nay phải đạt tốc độ từ 10 trang/ngày làm việc trở lên.



		17

		Thời gian thực hiện xác nhận tại cơ quan hành chính 

		Theo từng trường hợp

		Theo thời gian thực hiện thủ tục xác nhận với các trường hợp tương ứng đã được công bố.



		18

		Thời gian nộp hồ sơ, nhận kết quả

		Theo từng trường hợp nhưng tổng thời gian nhận và trả kết quả không vượt quá 20% thời gian thực hiện thủ tục hành chính đó.

		Theo thực tế phân bổ thời gian hợp lý của quy trình giải quyết thủ tục hành chính





Phần III. Ví dụ minh họa: Tính toán chi phí tuân thủ đối với thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật. 


1. Mô tả các bộ phận của thủ tục hành chính


- Theo quy định hiện hành, thủ tục hành chính này được mô tả như sau:


		I. Mô tả các bộ phận của thủ tục hành chính



		1. Trình tự thực hiện

		Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ.


Bước 2: Kiểm tra, thẩm định hồ sơ xin cấp chứng chỉ hành nghề buôn bán thuốc bảo vệ thực vật của các cá nhân. Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp. Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.


- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Giờ hành chính các ngày làm việc (từ thứ 2 - thứ 6). 


Bước 3: Thu tiền lệ phí cấp chứng chỉ, viết phiếu thu lệ phí và trả chứng chỉ hành nghề cho người xin cấp chứng chỉ hành nghề.



		2. Cách thức thực hiện

		- Trực tiếp tại trụ sở Chi cục Bảo vệ thực vật hoặc Trạm Bảo vệ thực vật huyện. 



		3. Hồ sơ (liệt kê rõ các loại giấy tờ phải nộp và xuất trình)

		Tên thành phần hồ sơ

		Số lượng/1 bộ hồ sơ

		Yêu cầu của thành phần hồ sơ






		

		Tên thành phần hồ sơ 1: Đơn xin cấp chứng chỉ hành nghề (Phụ lục 2, 3)

		01

		Bản chính



		

		Tên thành phần hồ sơ 2: Bản sao hợp pháp bằng tốt nghiệp trung cấp nông, lâm nghiệp trở lên (chuyên ngành trồng trọt, bảo vệ thực vật, sinh học) hoặc giấy chứng nhận đã tham dự lớp học chuyên môn về thuốc bảo vệ thực vật do Chi cục Bảo vệ thực vật cấp

		01

		Bản sao chứng thực



		

		Tên thành phần hồ sơ 3: Sơ yếu lý lịch có xác nhận của Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú hoặc doanh nghiệp quản lý người đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề

		01

		Bản chính có xác nhận



		

		Tên thành phần hồ sơ 4: Giấy khám sức khoẻ do trung tâm y tế quận, huyện, thị xã thuộc tỉnh trở lên cấp và có giá trị trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày cấp

		01

		Bản chính



		

		Tên thành phần hồ sơ 5: Ảnh chân dung cỡ 4 cm x 6 cm

		03

		



		

		Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ



		4. Thời hạn giải quyết

		- 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 


- Trường hợp người xin cấp chứng chỉ hành nghề ở tại những vùng xa xôi, hẻo lánh hoặc ở những vùng mà việc đi lại gặp nhiều khó khăn (phải gửi hồ sơ qua các Trạm bảo vệ thực vật huyện) thì thời hạn là 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.



		5. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Thanh tra Chi cục bảo vệ thực vật tỉnh.


c) Cơ quan phối hợp (nếu có): Trạm Bảo vệ thực vật huyện.



		6. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

		Cá nhân



		7. Phí, lệ phí

		Có                             FORMCHECKBOX 


Nếu có, nêu cụ thể mức phí, lệ phí (hoặc đính kèm biểu phí, lệ phí): 


- Lệ phí: 200.000 đồng/giấy chứng chỉ



		

		Không                       FORMCHECKBOX 




		8. Mẫu đơn, tờ khai

		Có       FORMCHECKBOX 
                 Không        FORMCHECKBOX 


Nếu có, đính kèm mẫu đơn, mẫu tờ khai.



		9. Yêu cầu, điều kiện 

		Có                            FORMCHECKBOX 


Liệt kê đầy đủ các yêu cầu hoặc điều kiện: 


1. Có văn bằng về trung cấp nông, lâm nghiệp hoặc giấy chứng nhận đã tham dự lớp học chuyên môn về thuốc bảo vệ thực vật do Chi cục bảo vệ thực vật cấp.


2. Có giấy chứng nhận sức khoẻ do cơ quan y tế cấp huyện trở lên cấp theo quy định.


3. Cá nhân phải có đủ năng lực hành vi dân sự từ đủ 18 tuổi trở lên



		

		Không                      FORMCHECKBOX 




		10. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

		Chứng chỉ hành nghề





- Giả định phương án mới theo quy định tại dự thảo văn bản sửa đổi, bổ sung là: Bãi bỏ thủ tục hành chính này, chỉ quy định điều kiện hành nghề. Khi cá nhân có đủ các điều kiện là được phép hành nghề theo quy định mà không cần phải xin cấp chứng chỉ.


2. Nội dung thực hiện áp dụng hướng dẫn tính toán chi phí tuân thủ thủ tục hành chính


Bước 1: Căn cứ vào phần mô tả các bộ phận của thủ tục hành chính, các mẫu đơn, tờ khai và yêu cầu, điều kiện của thủ tục, xác định các nội dung phải tuân thủ và các hoạt động chi tiết.


		HỒ SƠ, YÊU CẦU,

ĐIỀU KIỆN PHẢI TUÂN THỦ

		HOẠT ĐỘNG CHI TIẾT



		Tìm hiểu thủ tục

		Tìm hiểu thông tin về thủ tục



		Đơn đề nghị 

		Chuẩn bị mẫu đơn



		

		Xin xác nhận về địa điểm kinh doanh tại mẫu đơn



		Bằng cấp chuyên môn 

		Chuẩn bị và photo bằng cấp chuyên môn



		

		Thực hiện chứng thực bằng cấp chuyên môn



		Sơ yếu lý lịch 

		Chuẩn bị sơ yếu lý lịch



		

		Thực hiện xác nhận sơ yếu lý lịch



		Giấy khám sức khoẻ

		Khám sức khoẻ



		Ảnh

		Chụp ảnh



		Nộp/sửa đổi hồ sơ (lựa chọn hình thức nộp trực tiếp)

		Hoàn chỉnh hồ sơ theo yêu cầu của thủ tục trước khi nộp



		

		Thời gian đi nộp hồ sơ



		Nhận kết quả

		Đi lại để nhận kết quả



		 Phí

		Nộp phí, lệ phí





Minh họa nhập dữ liệu: Mở bảng Chi phí hiện tại và nhập thông tin về các hoạt động. Xóa bỏ các dòng thừa nhưng giữ nguyên dòng TỔNG. 



[image: image1]

Bước 2: thu thập số liệu

		STT

		Số liệu phải thu thập

		Mức

		Nguồn/Chú thích



		1

		Mức lương tính theo tháng của người xin cấp chứng chỉ hành nghề kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật

		3.000.000/tháng

		Phỏng vấn



		2

		Mức lương của người quản lý

		0

		Không phải tính vì đây là thủ tục áp dụng đối với cá nhân



		3

		Chi phí thuê ngoài

		0

		Thủ tục này do cá nhân tự trực tiếp thực hiện, không phát sinh chi phí thuê ngoài



		4

		Thời gian thực hiện các hoạt động

		(thể hiện trong bảng tính)

		- Phỏng vấn


- Tự tính toán theo logic thông thường nhằm ước tính thời gian thực hiện các hoạt động chi tiết


- Theo định mức phần II Phụ lục này



		5

		Chi phí tài chính gián tiếp

		0

		Thủ tục này không đòi hỏi các chi phí tài chính gián tiếp



		6

		Phí, lệ phí

		(thể hiện trong bảng tính)

		Theo thông tin trong phần mô tả các bộ phận của thủ tục hành chính



		7

		Chi phí công chứng, chứng thực, mua đơn, khám sức khỏe, chụp ảnh, v.v.

		(thể hiện trong bảng tính)

		- Theo hoạt động cụ thể


- Theo định mức phần II Phụ lục này



		8

		Số lượt đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

		11.482/năm

		Số chứng chỉ cấp trong năm. Nguồn: Cục Bảo vệ thực vật



		9

		Tần suất

		1

		Quy về 1 vì chỉ có số liệu về số lượt đối tượng thực hiện thủ tục hành chính trong năm





Minh họa nhập dữ liệu: Mở bảng LƯƠNG, CHI PHÍ VĂN PHÒNG VÀ QUẢN LÝ



[image: image2]

Sao khi đã nhập mức lương vào bảng Lương, quản lý và văn phòng, chi phí lương sẽ được tự động cập nhật vào bảng tính Chi phí hiện tại và Chi phí phương án mới. Lưu ý không chỉnh sửa ô này.
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Nhập số liệu về thời gian thực hiện các hoạt động:



[image: image4]

Nhập số liệu chi phí tài chính trực tiếp và gián tiếp:



[image: image5]

Nhập số liệu về số lượt đối tượng thực hiện và tần suất. Lưu ý: trường hợp TTHC quy định đối tượng khác nhau phải thực hiện các hoạt động khác nhau thì phải điều chỉnh số liệu về số lượt đối tượng tuân thủ. 



[image: image6]

Kết quả: Sau khi hoàn thành việc nhập số liệu, hệ thống sẽ tự tính toán ra Tổng chi phí tuân thủ thủ tục hành chính



[image: image7]

Tính toán chi phí theo phương án mới (không thực hiện đối với thủ tục hành chính mới): Bãi bỏ thủ tục hành chính này, chỉ quy định điều kiện hành nghề. Khi cá nhân có đủ các điều kiện là được phép hành nghề theo quy định mà không cần phải xin cấp chứng chỉ. Do đó, cá nhân có nhu cầu kinh doanh ngành nghề này sẽ không phải thực hiện TTHC này nữa nhưng phải tìm hiểu các điều kiện kinh doanh tương ứng. Chi phí này thể hiện trong bảng dưới đây:
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Kết xuất biểu đồ 
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Cơ quan chủ trì soạn thảo







   







 Tính toán chi phí tuân thủ thủ tục hành chính







Cơ quan chủ trì soạn thảo







   







Bước 2



Cơ quan, đơn vị kiểm soát TTHC đánh giá độc lập







Cơ quan thực hiện   















Các bước















Lưu ý điền 0 vào ô Mức độ tham gia của người quản lý vì đây là thủ tục áp dụng cho cá nhân







 Lấy ý kiến người dân, doanh nghiệp 







Cơ quan, đơn vị  kiểm soát































Hoạt động   







Các bên có liên quan











Tham gia cho ý kiến đối với dự thảo quy định TTHC







Cơ quan, đơn vị  kiểm soát







Đánh giá độc lập các TTHC, phản biện kết quả tự đánh giá tác động của cơ quan chủ trì soạn thảo







Cơ quan chủ trì soạn thảo







   







Tham vấn cơ quan chủ trì soạn thảo











Cơ quan, đơn vị  kiểm soát











Lấy ý kiến cơ quan, tổ chức hữu quan và đối tượng chịu sự tác động của quy định TTHC











Cơ quan, đơn vị  kiểm soát











Gửi văn bản tham gia ý kiến cho cơ quan chủ trì soạn thảo







Cơ quan chủ trì soạn thảo







   







Gửi lấy ý kiến cơ quan, đơn vị  kiểm soát TTHC







Bước 1



Cơ quan chủ trì soạn thảo đánh giá tác động







Điền biểu mẫu đánh giá TTHC







Cơ quan chủ trì soạn thảo







   







Hoàn thiện các quy định về TTHC nhằm bảo đảm các nội dung dự thảo thực sự cần thiết, hợp lý và hợp pháp
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GIOI THIEU

		

		PHỤ LỤC VII
BẢNG ỨNG DỤNG TÍNH TOÁN CHI PHÍ TUÂN THỦ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
(Kèm theo công văn số 7416/VPCP-TCCV ngày 15 tháng 10 năm 2010 của Văn phòng Chính phủ)

						BẢNG ỨNG DỤNG TÍNH TOÁN 
CHI PHÍ TUÂN THỦ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

						CÔNG THỨC TỔNG QUÁT:

						CHI PHÍ TUÂN THỦ TTHC = CHI PHÍ HÀNH CHÍNH + CHI PHÍ TÀI CHÍNH GIÁN TIẾP + CHI PHÍ TÀI CHÍNH TRỰC TIẾP

						GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ

						Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính: là chi phí mà cá nhân, tổ chức phải gánh chịu để tuân thủ các quy định của một thủ tục hành chính nhất định.

						Chi phí hành chính: là chi phí nhân công, chi phí quản lý và văn phòng (đối với doanh nghiệp) cho việc thu thập thông tin, xử lý hồ sơ, giấy tờ để hoàn thành bộ hồ sơ nộp cho các cơ quan hành chính nhà nước nhằm được giải quyết thủ tục hành chính.

						Chi phí tài chính gián tiếp: Chi phí tài chính gián tiếp: chi phí nhằm thay đổi mẫu mã sản phẩm, quy trình sản xuất, cung cấp dịch vụ, bổ sung thiết bị để tuân thủ yêu cầu đặt ra của thủ tục (ví dụ: để được cấp giấy phép kinh doanh karaoke, ngoài việc chuẩn bị hồ sơ theo quy định, người thực hiện thủ tục hành chính phải thiết kế, xây dựng và trang bị cho phòng karaoke đạt các tiêu chuẩn về cách âm, ánh sáng, an toàn, an ninh, v.v…). Chi phí tài chính gián tiếp thường được thể hiện thông qua việc tuân thủ các yêu cầu, điều kiện của thủ tục hành chính, bao gồm cả chi phí công chứng, chứng thực, mua mẫu đơn, tờ khai.

						Chi phí tài chính trực tiếp: là phí, lệ phí để thực hiện thủ tục hành chính.





LUONG, QUAN LY VA VAN PHONG

		

				CHI PHÍ LƯƠNG, VĂN PHÒNG VÀ QUẢN LÝ

				Lương nhân viên theo tháng

				Lương người quản lý theo tháng

				Lương trả người quản lý (quy đổi theo mức lương giờ)		Lương trả nhân viên (quy đổi theo mức lương giờ)		Mức độ tham gia của người quản lý vào thực hiện hoạt động		Chi phí văn phòng (%)		Chi phí trung bình cho mỗi giờ hoạt động (VND)		Nguồn số liệu

				0		0		0.20		0.20		0

				Ghi chú

				(i) Mức lương của người quản lý và lương nhân viên áp dụng theo mức lương tương ứng đối với các ngành, lĩnh vực liên quan có trong phụ lục đính kèm tài liệu này.
(ii) Mức độ tham gia của người quản lý vào thực hiện thủ tục là 20% (mức trung bình hiện nay và theo thông lệ quốc tế). Trường hợp cá nhân thực hiện TTHC thì lương trả người quản lý tính bằng 0 và mức độ tham gia của người quản lý vào thực hiện hoạt động cũng bằng 0.
(iii) Chi phí văn phòng (gồm cả đi lại...) liên quan đến thực hiện thủ tục là 20% lương (thông lệ quốc tế là 25%-30%, tuy nhiên vì chi phí văn phòng ở Việt Nam ở mức thấp so với thế giới nên tính ở mức thấp là 20%). Trường hợp cá nhân thực hiện TTHC, đây là chi phí đi lại và các loại chi phí phát sinh khác (gửi xe, v.v.) phục vụ các hoạt động liên quan.





CHI PHI HIEN TAI

		

		TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH:

				CÁC HOẠT ĐỘNG				CHI PHÍ HÀNH CHÍNH						Chi phí tài chính gián tiếp (đồng)		Chi phí tài chính trực tiếp: phí, lệ phí thực hiện TTHC (đồng)		Số lượng đối tượng tuân thủ		Tần suất thực hiện		Chi phí để thực hiện mỗi hoạt động/thủ tục (đồng)		Tổng chi phí hàng năm các cá nhân, tổ chức để thực hiện hoạt động/thủ tục (đồng)		Ghi chú

		STT						Chi phí nội bộ				Chi phí thuê ngoài (tư vấn, dịch thuật) (đồng)

				HỒ SƠ, YÊU CẦU, ĐIỀU KIỆN PHẢI TUÂN THỦ		HOẠT ĐỘNG CHI TIẾT		Thời gian thực hiện hoạt động (giờ)		Chi phí lương trung bình 1 giờ (đồng)
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		TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH:
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				HỒ SƠ, YÊU CẦU, ĐIỀU KIỆN PHẢI TUÂN THỦ		HOẠT ĐỘNG CHI TIẾT		Thời gian thực hiện hoạt động (giờ)		Chi phí lương trung bình 1 giờ (đồng)
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